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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Kho tàng câu đô' dân gian Việt Nam là một thế giổi quan 

sinh động, diễn tả các sự vật, hiện tượng vói hình thức phong 

phú và hấp dẫn. Bằng việc chỉ ra những đặc điểm nổi bật của 

một sự vật, hiện tượng hay một sự kiện lịch sử mà người đọc 

có thể phân tích, phán đoán, liên tưỏng về nó. Sự liên tưởng 

trong câu đô' thường bất ngờ, dí dỏm và mang nhiều màu sắc 

khác nhau.

Cuốn sách Văn hóa ầm thực qua  cảu  đ ố  người Việt do 

Nguyễn Thị Bảy và Phạm Lan Oanh biên soạn, tiếp cận nghiên 

cứu câu đô' dân gian của người Việt được sưu tầm, sưu tập tới 

năm 1945 thể hiện trong Tổng tập văn học dân gian người Việt 

(tập 3) về Câu đ ố  ảo PGS. TS. Trần Đức Ngôn biên soạn, Nhà 

xuất bản Khoa học xã hội xuất bản năm 2005.

Cuốn sách nghiên cứu vân đề ẩm thực xét ở những khía 

cạnh như: đồ vật liên quan đến việc nấu nưống, chế biến thức 

ăn; các nguồn lương thực, thực phẩm; các món ăn, đồ uống,

thức hút cũng như các hoạt động lao động sản xuất, hoạt động
\

nghề nghiệp và sinh hoạt thưòng ngày liên quan đến văn hóa 

ẩm thực dân gian, V.V.. Qua đó, phác họa nên bức tranh về ẩm 

thực Việt Nam.
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Hy vọng cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà 

nghiên cứu về văn hóa ẩm thực và cho những ai quan tâm đến 

văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 5 năm 2014

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - s ự  THẬT



—  —  —  —  —  —  —

MỞ ĐẦU

Văn hóa ẩm thực là một trong những đối tượng nghiên 

cứu của văn hóa học, được thể hiện đưối những góc tiếp 
cận khác nhau.

Về ứng dụng văn hóa ẩm thực thì rõ ràng, các sách 
hưống dẫn, đọc thêm, tham khảo, giới thiệu về các món 
ăn, các nhà hàng, khách sạn, địa điểm ẩm thực, các lớp 
hướng nghiệp, dạy nghề, thậm chí các làng nghề đặc sản... 

phong phú và đa dạng đã được xuất hiện và mang lại 
nhiều hiệu quả thiết thực cho xã hội, trong đó bao gồm cả 
việc quảng bá nền văn hóa ẩm thực Việt Nam ra khắp nơi 

trên thế giới.
ở  tầm nghiên cứu lý luận kết hợp với nghiên cứu thực 

tiễn, như đã có dịp trinh bày về văn hóa ẩm thực ở các 
công trình nghiên cứu trước đây của chúng tôi như: Quà 

H à Nội, Đồ gôm trong văn hóa âm  thực Việt Nam, Văn 
hóa ẩm  thực Hà Nội,...mối được tiên hành ỏ Việt Nam 
trong khoảng 2 - 3 thập kỷ trở lại đây, tức là vẫn còn rất 
nhiều khoảng cách trống so với tình hình nghiên cứu văn 

hóa ẩm thực trên thê giới.
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Dưới góc độ văn bản học và văn hóa dân gian người 
Việt thể hiện văn hóa ẩm thực qua câu đố dân gian, chúng 
tôi nhận thấy các câu đố loại này tập trung và chiếm tỷ 
trọng lớn so với các câu đô khác loại và so với nhiều loại 
hình văn học dân gian khác. Mặc dù vậy, mảng đề tài này 
chưa được khai thác. Đây là lý do để chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu về văn hóa ẩm thực qua câu đô' dân gian người 
Việt, tri thức qua ngôn ngữ truyền miệng và tính lan 
truyền tri thức về cách thức ứng xử liên quan đến ẩm thực 
và cả nhu cầu giải trí, vui vẻ, sảng khoái... cũng có thể tìm 
thấy trong các câu đô' dân gian, về vật dụng nấu nướng, về 
đồ ăn thức uống, về hoạt động nghề nghiệp, sản xuất... rất 
gần gũi vối đại chúng trong các cộng đồng cư dân.

Cuốn sách chú trọng đến mảng câu đô' người Việt1 liên 
quan đến ẩm thực xét ở những khía cạnh như đồ vật liên 
quan đến việc nấu nướng, chế biến thức ăn; các nguồn 
lương thực thực phẩm; các món ăn, đồ uô'ng, thức hút cũng 
như các hoạt động lao động sản xuất, hoạt động nghề 
nghiệp và sinh hoạt thường ngày liên quan đến văn hóa 
ẩm thực dân gian V .V . .  Tìm hiểu các câu đô' của người Việt, 
để qua đó, phác họa chân dung về văn hóa ẩm thực. Dĩ 
nhiên, nét phác họa này không phải là bức tranh đầy đủ 
về văn hóa ẩm thực Việt (Việt Nam), nhưng hy vọng rằng, 
nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực qua câu đô được truyền

1. Xem PGS.TS. Trần Đức Ngôn: “Câu đố”, in trong tập 
văn học dãn gian người Việt, t.3, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005.
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lại từ các thê hệ trước sẽ cho ta những nhận biết về sự gắn 
bó chặt chẽ giữa văn hóa ẩm thực vói thể loại văn học dân 
gian đặc biệt này.

Đối tượng nghiên cứu của công trình là văn hóa ẩm 
thực người Việt thông qua phạm vi nghiên cứu các câu đô' 
dân gian người Việt. Các câu đô' dân gian này giối hạn ỏ 

sưu tầm, SƯ U tập tối năm 1945. Cụ thể, chúng tôi chỉ tập 

trung khai thác nội dung câu đô' thể hiện trong Tổng tập 

văn học dân g ian  người Việt (tập 3) về Câu đ ố  do 

PGS.TS. Trần Đức Ngôn biên soạn, Nhà xuất bản Khoa
học xã hội xuất bản năm 2005.

*

* *

Câu đô' dân gian nói chung là một thể loại đặc thù, 

do đó, từ trước tối nay, việc nghiên cứu câu đô' nói chung 
còn chưa đi sâu vào nhiều dạng của đời sông tinh thần. 
Hơn nữa, nghiên cứu câu đô' dân gian dưới góc độ tiếp 
cận qua lăng kính văn hóa ẩm thực, là công việc chưa 
được các nhà khoa học quan tâm nhiều. Mảng trông này 
cần kịp thòi bổ cứu theo tinh thần văn hóa phát triển 

mà văn hóa ẩm thực là một loại đề tài quan trọng thể 

hiện việc đáp ứng tinh thần ấy.
Cuốn sách gồm ba chương:
Chương I :Tổng quan về câu đô' dân gian ngưòi Việt 
Chương I I :Nội dung ẩm thực qua câu đô'
Chương I I I :Nghệ thuật câu đô' về ẩm thực
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Nhân dịp cuốn sách được xuất bản, chúng tôi xin 
trân trọng cảm ơn Viện Văn hóa Trường Đại học Văn 
hóa Hà Nội đã tạo điểu kiện để công trình được hoàn 
thành. Rất mong nhận được những ý kiến góp ý, trao đổi 
của các bạn bè đồng nghiệp và bạn đọc xa gần để cuốn 
sách được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.

Trân trọng cám ơn!

C ác tá c  giả

NGUYỄN THỊ BẦY - PHẠM LAN OANH
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TỔNG QUAN VỂ
CÂƯ ĐÓ VÀ VĂN HÓA ẨM THỰC NGƯỜI VIỆT

1. Thuật ngữ câu đố

Danh từ câu đô' được sử dụng từ lâu và phổ biến 
trong dân gian với hàm nghĩa chỉ một loại hình sáng 
tác của íblklore như là hiện tượng tự nhiên trong đời 

sông văn hóa tinh thần của dân tộc. Danh từ câu đô" 

được các nhà nghiên cứu íolklore tiếp nhận và trở 
thành tên gọi của một tiểu loại văn học dân gian mà 
không có sự tranh luận gay gắt mang tính học thuật 
nào đáng kể.

Câu đô" ra đời từ râ"t sốm. Khó có thể ấn định một thời 
gian cụ thể để đánh dâu sự ra đời của câu đô. Nhưng có 

thể khẳng .định rằng, khi ngôn ngữ phát triển, khi nhu 

cầu hiểu biết thê giới xung quanh trỏ thành một đòi hỏi 
thường ngày, thì khi đó, câu đô ra đòi.

Arixtốt đã xếp câu đô" vào lĩnh vực “sự bắt chước có tính 
nghệ thuật”. Do vậy Arixtôt đã định nghĩa: “Câu đô" là một 
kiểu ẩn dụ hay” và coi cái hay đặc biệt của câu đô" ở chỗ
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“trong khi nói về cái tồn tại thực tế, câu đô đồng thòi kết 
hợp với cả cái hoàn toàn không thể có được”1.

Về phía các nhà nghiên cứu văn học dân gian Việt 
Nam, quan niệm về câu đô' của họ cũng không đi chệch 
hướng nghiên cứu của các bậc tiền bối. Tác giả Vũ Ngọc 
Phan cho rằng: “Câu đô là một loại hình sáng tác phản 
ánh các sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan theo 
lối nói chệch (nói một đằng hiểu một nẻo)”2. Quan niệm 
này nhấn mạnh cách nói chệch trong câu đô'.

Tác giả Nguyễn Văn Trung, quan niệm về câu đô' dựa 
trên hai mặt: mặt cấu tạo và mặt xã hội. v ề mặt cấu tạo, 
câu đô' có cấu trúc của một đối thoại gồm hai phần: lòi đô' 
và lời giải. Lời đố là một câu hỏi dưới hình thức: tên vật có 
những hình dáng, đặc điểm, công dụng này hay tên vật 
giông như vật được nói ra là gì? Như vậy câu đô' là một 
định nghĩa, xét theo nội dung dựa trên khái niệm căn bản: 
tương tự.

Về mặt xã hội, câu đô' là một cuộc chơi sử dụng đồ 
chơi là hình ảnh, từ và ý nghĩa, là một cách chơi chữ 
nhằm mục đích giải trí tinh thần vui vẻ. Thay vì chỉ đưa 
ra một định nghĩa, ông đề nghị đưa ra nhiều định nghĩa 
tuỳ theo phương diện nhìn vấn đề hoặc nhiều chiều của 
đối tượng. Bởi theo ông những định nghĩa này không 
nhằm bày tỏ thực chất hay yếu tính của câũ đô vì bản

1, 2. Vũ Ngọc Phan, Tạ Phong Châu, Phạm Ngọc Hy: Hợp tuyển
thơ văn Việt Nam, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1977, t .l , tr.244, 257.
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chất hay yếu tính của câu đô" là siêu hình không ai kiểm 
nghiệm được. Cái có thể kiểm nghiệm và quan sát được ở 

.đây chỉ có thể là những sự mô tả yếu tô" cấu tạo của câu 
đô.mà thôi.

Câu đô" là một sinh hoạt tập thể, chứ không phải cá 
nhân, câu đô" rèn luyện óc quan sát, óc lý luận nhằm mỏ 
mang phát triển trí thông minh1.

Tác giả Nguyễn Đình Trúc và Huệ Nguyên lại cho 
rằng, câu đô' là một thể loại văn học dân gian, một trò 

chơi sử dụng từ ngữ, hình ảnh đầy trí tuệ. Nó đòi hỏi 
những người tham gia trò chơi phải có óc phán đoán và 
vốn kiến thức sâu rộng2. Tác giả Ninh Viết Giao cho 
rằng, câu đô' bình thường được tạo nên từ hai thành 
phần của câu đô" và lòi giải. Phạm vi của vật đô' là 
những sự vật, hiện tượng có tính chất phổ quát, gần gũi 
ai cũng biết và lời đô" có cùng một phong cách để biểu 
đạt hay đặc điểm thể loại3.

Từ điển thuật ngữ văn học viết: Câu đố\ằ một thể loại 
văn học dân gian mà chức năng chủ yếu là phản ánh đặc 
điểm các sự vật, hiện tượng bằng phương pháp giấu tên và 
nghệ thuật chuyển hóa gây nhiễu (chuyển vật nọ thành

1. Xem Nguyễn Văn Trung: Câu đô'Việt Nam, Nxb. Thành phố 
HỒ Chí Minh, 1986.

2. Xem Nguyễn Đình Trúc, Huệ Nguyên: Cău Việt Nam, 
Nxb. Văn hóa dân tộc, 2000.

3. Xem Ninh Viết Giao (sưu tầm): Câu đốViệt Nam, Nxb. Khoa 
học Xã hội, Hà Nội, 1990.
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vật kia) được nhân dân dùng trong sinh hoạt tập thể để 
thử tài suy đoán, kiểm tra sự hiểu biết, mua vui1.

Từ điển Việt N am  cho biết: Câu đô  là câu văn vần mô 
tả người, vật, hiện tượng một cách lắt léo hoặc úp mở, 
dùng để đô" nhau2.

Tác giả Triều Nguyên cho rằng, câu đô' là một thể loại 
văn học dân gian, gồm hai bộ phận: bộ phận lòi đô' và bộ 
phận lời giải. Lòi đô' bằng văn vần nhằm miêu tả vật đô' 
một cách sát thực, hợp lẽ nhưng làm cho lạ hóa để khó 
đoán nhận. Lòi giải nêu tên vật đô' là những sự vật, hiện 
tượng phổ biến ai cũng từng hay, từng biết3.

Trong đòi sông, câu đô' câu đôi có khi được hiểu gần 
như nhau theo nghĩa: đô/giải, đô'/đá, đố/đôì.

Nhìn chung, trên bình diện thể loại, câu đô' bao gồm 
nhiều tình huống khác nhau: đô' về sự vật, địa lý, đô' chữ, 
nhưng cũng chỉ là một tiểu loại của íolklore. Câu đô' từ lâu 
đã trỏ thành một thuật ngữ khoa học được giới nghiên cứu 
công nhận là tên gọi của một tiểu loại văn học dân gian.

2. Một vài đặc trưng của câu đô”

Mục đích của việc xác định đặc trưng, thể loại của câu 
đô' là để nhận diện nó từ phía bản chất cũng như hình 
thức thể hiện. Câu đ ố  có h a i đặc trưng cơ bản :

1. Xem Từ điển thuật ngữ văn học, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1986.
2. Xem Từ điển Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1980.
3. Xem Triều Nguyên: Câu đố  người Việt về tự nhiên, Nxb. Thuận 

Hoá, 2007.
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- Câu đô" là một trò chơi trí tuệ bằng ngôn từ: Đòi sốhg 
dân gian có nhiều trò chơi trí tuệ, trong đó có câu đô' Trò 
chơi trí tuệ trong câu đô' có những đặc điểm riêng: Câu đô' 
cung cấp cho con người một vô'n tri thức phong phú, đa 
dạng về thê' giới khách quan. Câu đô' còn có tác dụng tạo 
cho con người một khả năng suy luận lôgíc và khả năng 
tưởng tượng1. Đặc trưng này thể hiện bản chất văn hóa xã 
hội của câu đô' và cũng là chức năng thể loại của nó. Mục 
đích của câu đô' là phát triển và hoàn thiện trí tuệ của con 
người. Vì vậy, giá trị nhận thức của câu đô' khá cao.

- Câu đô' là một bài toán đặc biệt: Xét về mặt hình 
thức, ta có thể coi câu đô' là một bài toán đặc biệt. Đặc 
trưng toán của câu đô' được thể hiện qua hai yếu tô': dữ 
kiện và lời giải. Dữ kiện là những yếu tô' cho trước, chủ 
yếu là mô tả sự vật theo các đặc điểm bên ngoài, bên 
trong, sự phát triển, nguồn gô'c, sự sử dụng, tên gọi dưới 
hình thức khác. Lòi giải là mục đích của sự tìm kiếm. Kết 
thúc trò chơi trí tuệ bao giờ cũng là việc tìm ra lồi giải 
đúng. Đặc trưng này thể hiện bản chất nghệ thuật của câu 
đô'. Đây cũng là tiêu chí nhận diện của câu đô.

a) Đặc điểm lời đ ố  và vật đô

Có thể thấy, các định nghĩa về câu đô' đều chú ý tới 
đặc điểm cấu tạo của câu đố. Câu đô' bao gồm hai bộ phận: 
lòi đô' và vật đố.

1. Xem Trần Đức Ngôn: Câu đô'in trong Tổng tập văn học dân 
gian người Việt, t.3, Sđd.
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- Lời đố:

Lòi đô nêu đặc điểm, thuộc tính hay phẩm chât của 
vật đô một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Có lời đô miêu tả hình dáng của sự vật, ví dụ:

Bánh g ì m à lạ i bọc trong bọc
(Bánh bao)

B ánh g ì sống ở ao cùng rong
(Bánh bèo)

Có lòi đô' nêu nguồn gốc của sự vật:

Cây xanh m à giồng đ ỗ  xanh  
Giồng đậu, giồng hành thả lợn vô.

(Bánh chưng xanh)

Có lời đô' nêu chức năng của vật:

Mình m ặc áo lá  
Da trắng như bông 
Thắt g iả i lưng hồng 
Thờ ba ngày tết.

(Bánh chưng)

Cũng có khi một vật đô' có nhiều lòi đô' Mỗi lời đô' lại 
chú ý tói đặc điểm khác nhau của sự vật.

- Vật đ ố
Vật đô' - đối tượng phản ánh của câu đô', là các sự 

vật, hiện tượng của thê' giới khách quan và phần lớn là ở 
nông thôn có liên quan mật thiết đến công việc lao động, 
sinh hoạt hàng ngày của người lao động, đặc biệt liên
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quan tới lĩnh vực ẩm thực. Chẳng hạn như các món ăn, 
các loại đồ uống, đồ hút, các loại đồ vật ẩm thực và các 
kiến thức ẩm thực, V.V ..  Trong thiên nhiên, đối tượng 
quan sát của câu đô" là các thực thể tự nhiên như trăng, 
sao, mặt trời; các loài động vật, thực vật... Tất cả đôi 
tượng quan sát của câu đô" đều có tính chất hiện thực - 
cụ thể, trực quan.

h) Phân loại câu đô

Các nhà khảo cứu thường phân biệt ba loại câu đô": câu 

đô" bằng hình vẽ, câu đô" bằng hành động và câu đô" bằng 
lòi (tiếng, chữ). Qua nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn 
Trung cho thây, ở Việt Nam ít xuất hiện hai loại câu đô' 
bằng hành động và câu đô" bằng hình vẽ mà chỉ thịnh 
hành câu đô'bằng lời.

Về phân loại câu đô", dựa vào kỹ thuật tạo câu đô", 

chúng tôi nhân mạnh đến hai loại câu đô: Câu đô trực tiêp 

và câu đô' gián tiếp.
- Câu đô trực tiếp
Câu đô' trực tiếp là loại câu đô' không sử dụng đến kỹ 

thuật so sánh, ẩn dụ hay bất cứ một phương tiện tu từ nào 
khác ngoài việc miêu tả sự vật đúng với nhũng gì nó có. 

Chẳng hạn đô" về cây rau sam:

Lá xanh cành đỏ hoa vàng 
Hạt đen, rễ trắng, đô chàng biết chi?

(Rau sam)
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Hay đô' về trạng thái đang hoạt động của con gà trông 
là loại câu đô' dùng phương pháp miêu tả trực tiếp:

Con chi m ào đỏ, lông mượt như tơ 
Sáng sớm tinh mơ gọi người ta

(Gà trông)

- Câu đ ố  g ián  tiếp
Câu đố gián tiếp là câu đô' sử dụng các kỹ thuật ví, so 

sánh, ẩn dụ trong việc xây dựng hình ảnh đô' của vật đô'. 
Ví dụ so sánh dùng các từ: như, là, hằng, vừa hằng...

Vừa hằng lá  tre, le the m ặt nước.
(Con đỉa)

So sánh không dùng từ: như, là, bằng... Đây là những 
ẩn dụ:

Bốn cột đình rinh tảng đá
H ai ông tưởng tá đi trước vung gươm
H ai bà đi sau quạt hầu lịa.

(Con trâu)

Có khi vừa ẩn dụ, vừa so sánh:

Mình đen như quạ, da  trắng như bông 
Giữa thắt cổ  bồng, đít đeo nồi nước.

(Chõ xôi)

c) H oàn cảnh sử dụng câu đ ố

Tác giả Nguyễn Văn Trung nhân mạnh ba nhân tô' 
của hoàn cảnh sử dụng câu đô' là: con người, không g ian
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và thời gian sử dụng. Dựa vào ba nhân tô" này, người ta 
chia hoàn cảnh sử dụng câu đô' thành hai loại: loại không 
có tổ chức và loại có tổ chức.

Loại không có tổ  chức muôn nói đến sô' lượng người 
tham gia ít nhâ't phải có hai người, nhiều là từ năm đến 
sáu người trở lên.

Tuỳ lúc, tuỳ nơi, lúc đi làm việc ngoài đồng ruộng, lúc 

học chữ, lúc nhàn rỗi, ban ngày hay ban chiều, khi ngồi 

năm tụm ba ngoài hè, bất cứ lúc nào người ta cũng có thể 

đô' nhau. Hoàn cảnh sử dụng thông thường phổ biến hơn cả 
là buổi tôi sau khi ăn cơm, nhất là lúc trời rét mUa phùn, 
người ti'ong nhà quây quần bên nhau nghe kể chuyện cổ 
tích hay ra đô' hoặc tự sáng tạo ra những câu đô' mới.

Loại có tổ  chức là loại đòi hỏi một sô' điều kiện về tổ 
chức và vật chất, khi đó câu đô' được sử dụng như một sự 

trình diễn. Chẳng hạn câu đô' trong tuồng, chèo chỉ được 
nói ra khi diễn kịch trên sân khấu, do những vật đóng vai 
hề diễn. Ngoài ra, câu đô' còn được sử dụng có tổ chức như 
thai chợ. Thai chợ có nghĩa là những người hành nghề ra 
câu đô' chọn một chỗ ngồi, nơi thường có đông người qua 
lại như chợ, bến đò, quán ăn, họ bày ra một sô' trò chơi, 

sau đó anh ta bắt đầu rao câu đô' bằng cách hát lên để lôi 

cuốn người đến xem và tham dự cuộc chơi, ở  một sô' tỉnh 
miền Nam, vùng đồng bằng sông Cửu Long có tục tổ chức 
thai đô' nhân ngày lễ cúng thần của làng vào rằm tháng 

riêng âm lịch mỗi năm.
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Trong hai loại hoàn cảnh trên, loại hoàn cảnh không 
có tính tổ chức thường gặp trong cuộc sông sinh hoạt của 
người lao động.

3. Văn hóa ấm thực người Việt

Am thực được hiểu nôm na theo nghĩa đen là việc àn, 
uông, hút của con người. Nghĩa là tiêu thụ, tiêu hóa đồ ăn 
thức uông qua miệng, để từ đó sẽ sản sinh các dưỡng chất 
nuôi sống cơ thể.

Văn hóa ẩm thực người Việt bao hàm không chỉ dơn 
thuần là đồ ăn, thức uống, cách chế biến mà còn là những 
ứng xử liên quan đến ăn uống, những sự giao lưu văn hóa, 
những tập quán, phong cách ăn uống nhằm để phân biệt 
cộng đồng này với cộng đồng khác.

Âm thực vốn là một thành tô" văn hóa. Tuy nhiên, nói 
đến văn hóa ẩm thực cũng có nghĩa là tiếp cận thành tô" đó 
ở một góc nhìn rộng hơn, đa diện hơn. Đó chính là góc 
nhìn văn hóa học như: ẩm thực với tín ngưỡng tôn giáo, 
ẩm thực với phong tục tập quán, ẩm thực theo phong cách 
dân gian, ẩm thực với âm dương, ngủ hành, tương hợp, 
tương khắc... Do đó, khi nói đến ẩm thực ở góc nhìn văn 
hóa thì không chỉ đơn thuần là nói về kỹ thuật chê biến 
món ăn, mà chủ yếu là nói đến những giá trị văn hóa, 
những cảm xúc thẩm mỹ và đặc biệt là nói đến quan hệ 
ứng xử giữa con người vối ẩm thực.

Ăn uông là một nhu cầu bản năng của con người. Đê 
thích nghi với môi trường, người ta ăn để sông. Ăn uông 
đồng thời cũng là một nhu cầu văn hóa. Dân gian xưa có
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câu: “Học ăn, học nói, học gói, học mỏ”. Ăn - nói được xếp 
vào loại hàng đầu trong công việc dạy và học. Do đó, ăn 
uông cũng được gắn vối bản sắc văn hóa của cộng đồng 
người; đồng thời cũng là ứng xử xã hội của con người. Là 
con người, đương nhiên sẽ gắn kết vối nhu cầu đó.

Vổi người Việt, ăn uống luôn gắn vói nếp sống văn hóa 
của con người. Không ít lời ca dao xưa đã ghi nhận nếp 
sống văn hóa thể hiện qua việc ăn uống như: “Lời chào cao 
hơn mâm cỗ”, hay: “Chả được miếng thịt miếng xôi thì 
được lời nói cho tôi bằng lòng”...

Nghiên cứu ăn uống là một đề tài rất rộng. Chúng ta 
có thể đi sâu vào từng mặt, từng khía cạnh của vấn đề. ở  
đây cũng cần phải xem xét những ảnh hưỏng của yếu tố  
đ ịa  lý, môi trường, cấu trúc xã hội đến các món ăn.

Trong cuốn sách này, chúng tôi chú ý đến các thành tô'
chung trong ẩm thực. Chúng tôi cố  gắng vận dụng các
phương pháp tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu câu đố
trong văn hóa nói chung và trong ẩm thực nói riêng và chỉ
xét trên văn bản tư liệu tập 3 của Tổng tập văn học dân
gian  người Việt để tìm hiểu vê văn hóa ẩm thực.

*
* *

Dưới góc nhìn của một thể loại văn học dân gian người 
Việt câu đố không đơn thuần chỉ là trò chơi trí tuệ mà nó 
còn là một hiện tượng văn hóa dân gian mang trong đó 
nhiều nội dung phản ánh đời sống của người dân trong 
lịch sử văn hóa dân tộc. Câu đố còn đồng thời là một dạng 
trí tuệ dân gian được gạn lọc và lạ hóa, nhờ đó, khi đi vào
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đời sống dân gian thì không chỉ cung cấp kiến thức một 
cách đơn giản trực tiếp, mà nó còn là cách cung cấp tri 
thức ngắn gọn, lạ lùng, hấp dẫn đôi tượng người nghe để 
từ đó phát sinh sự tò mò, chú ý và thúc đẩy ước muốn tìm 
tòi câu trả lời hợp lý, đúng đắn. Khi các câu đô" gắn với một 
lĩnh vực nhất định - lĩnh vực ẩm thực thì thông qua ngôn 
ngữ, lòi đô" mang trong nó nhiều thông điệp lý thú.
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C hương

NỘI DƯNG ẨM THỰC 
QUA CÂU ĐÓ

Với cách tiếp cận văn hóa ẩm thực từ ngữ liệu câu đô 
thể hiện trong Tổng tập văn học dân gian người căn
cứ vào các đặc trưng chính của câu đố, chúng tôi nhận 
thấy nội dung ẩm thực được phản ánh qua câu đố gồm 7 

khía cạnh được chi tiết hóa trong nội dung của Chương II.

1. Câu đô” về thực thể và các hiện tượng tự nhiên 
liên quan đến ẩm thực

Câu đô” mang nội dung về thực thể và hiện tượng tự 
nhiên gồm 185 câu. Những hiện tượng thiên nhiên chứa 
đựng những yếu tô văn hóa ẩm thực luôn luôn xuất hiện 

trong nội dung các câu đô”. Theo khảo sát của chúng tôi, 1

1. PGS.TS. Trần Đức Ngôn: Câu đố, in trong Tổng tập văn học 
dân gian người Việt, t.3, Sđd.
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sô lượng câu đô để cập đến các hiện tượng thiên nhiên 
liên quan đến để tài ẩm thực như: cát, cầu vồng, cồn, 

dầu, đá, rừng, biển, gió, không khí, lửa, sấm, sóng, mây, 

sông, núi, trồi, quả đất, nước, sao, mưa, trăng.
Hiện tượng thiên nhiên không đưa vào tham khảo: 

chốp và sét, nắng, ngũ hành, ráng.
Chúng tôi lọc ra những câu liên quan đến vân để đang 

bàn gồm:
- Có 5 câu đô' về cát nhưng chỉ có 1 câu liên quan tối 

ẩm thực. Rất lạ là hạt cát xuất hiện trong câu đố được ví 
von so sánh với hạt cải, hạt vừng:

Nhỏ bằng hột cải 
Lớn bằng hột vừng 
Không đầu không chân  
Ở sông ở biển.

(Hạt cát)

- Có 1 câu đô" vê cái cồn. cồn đất được ví von như con 
bò mộng nằm trong ruộng:

B ằng con bò nằm  co dưới ruộng.
(Cái cồn)

- Có 1 câu đô" về dầu (dầu thắp, dầu hỏa) đề cập tới 
những hành động của nhà bếp: chặt, bứt, đốt, cháy, cạn, 
phơi, khô, ráo:

Chặt không đứt, bớt không rời 
Đốt thời bùng cháy, cháy cạn khô.

(Dầu hỏa)
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- Có 2 câu đố về đá, trong đó có 1 câu thuộc diện quan 

tâm của cuốn sách:

Màu trăng trắng, chất xốp mềm 

Nước vào thi sủi bọt tức thì.

(Đá vôi)

- Có 7 câu đô về đất. To lớn như quả đất cũng được 

nhìn như một thực thể sinh động gắn với ẩm thực, ở đây 

là đồng hành “ăn cùng”:

Một mẹ mà đẻ tám con

Bốn con bạc bụng, ba con xanh đầu

Còn một con nữa chia nhau ăn cùng.

(Quả đất)

Và trái đất cũng là một loại quả, loại quả đặc biệt, rất 

to lớn nhưng cũng rất bé nhỏ gần gũi với con người:

Quả g ì chứa đủ năm châu 

Quả gì to nhất trên đời 

Có biền,có đất, có trời bao la?

(Quả đất)

Trái g i tròn tựa trái cà

Trong ruột nóng bỏng, ngoài da lạnh dần.

(Quả đất)
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Quả g i to nhất ĩ

Cây g ì dà i nhất?

(Quả đất, cây sô)

- Có 13 câu đô" về núi (bao gồm cả núi, đồi, gò, núi non, 

núi đá vôi), nhưng chỉ có 5 câu liên quan trực tiếp tối vâ"n 

đề đang bàn. Núi củng được coi là một loại quả đặc biệt vì 

tính chất đặc biệt của nó (non, già, nung thì chín), đó là 

quả của d à i lâu  chứ không dễ gì ăn ngay. Điều ví von này 

tương tự như món m ầm  đ á  trong truyện cười dân gian 

Việt Nam.

Cây cao ngàn trượng 

N ấu thì sống, nung thi chín.

(Núi đá vôi)

Có chân m à chẳng có tay

Không xương m à vẫn đủ ngay cả sườn

Quả g ì sao đến lạ  thường

Không cây nào có, không vườn nào ươm.

(Quả núi)

Hỏi bao nhiêu tuổi m à già

Hỏi bao nhiêu tuổi nữa gọi là còn non.

(Quả núi)

L à quả có ăn được đâu
Muốn lên thì p h ả i leo trèo hết hơi
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Đã cao lên đến tận trời

Mà trông như cứ đang ngồi lặng im.

(Quả núi)

Quả gì muôn kiếp dài lâu
Sừng sững trên đầu, đá xếp xưa nay.

(Quả núi)

Núi cũng là nơi bao chứa nhiều thú dữ bên trong (thú rừng). 
Bản khác:

Lầm  liệt uy phong 
Mây ngàn che phủ  
Bao nhiêu điểu thú 
Bắt nhốt vào trong.

(Quả núi)

- Đô" về rừng có 1 câu đô" và hội dung tương tự như câu 
đô" về núi:

Bao nhiều thú dữ đều ở trong lòng.
(Rừng)

- Có 2 câu đô" về lửa - nguồn năng lượng để phục vụ 
chê' biến ẩm thực. Đô' về lửa, chúng ta bắt gặp hình ảnh 
lửa như con người với những bản tính khá quen thuộc:

Có ngọn không có gốc 
Tính nóng bốc phừng phừng 
Da dẻ đỏ hồng hồng
Thích ăn than, ăn củi.

(Lửa)
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Tác dụng của lửa đối với con người, nuôi sống con 
người được câu đô' chỉ dẫn tín hiệu rất rõ rệt:

L ả  một trong năm hành
P há tan rừng rậm sạch sành xong
Con người không có khó lòng
Ầt là rã ruột chẳng không vậy mà.

(Lửa)

- Có 13 câu đô' về mây, bao gồm: mây, mưa, đám mây, 
cây mây, mây mắt (nháy/máy mát). Có 4 câu đô đề cập 
tới chủ đề ẩm thực được nêu ra. Nhìn lên tròi, cùng với 
những hiện tượng thiên nhiên khác, đám mây cũng là 
một đôi tượng của câu đô' phản ánh có liên quan đến 
những gợi ý về một loài vật có thể trở thành món ăn thú 
vị của ẩm thực:

Chó đâu chó ở trên trời
Không sủa, không cắn, dạo chơi khắp miền.

(Mây chó)

Mây và nước mưa xuất hiện trong câu đố cùng những 
gợi ý rất thú vị:

Quê hương a i ở trên trời
Hết lang thang lạ i tơi bời thịt da  
Đứa nuôi thảo mộc,đứa ra giang hà  
B ao giờ  trở lạ i quê cha  
Tơ trời xin kết cánh hoa mà

(Mưa và nước mưa)
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Tiêng tăm thí ở trên trời
Song le cốt nhục ở nơi hàng rào

(Đám mây, cây mây)

- Có 14 câu đô" vể mưa, bao gồm cả nước mưa, hạt 
mưa, mưa rơi, trận mưa. Hiện tượng mưa cũng có những 
liên tưởng, gợi ý rất chi tiết. Hạt mưa, cơn mưa được ví 
von như những loại quả, loại hạt trong tự nhiên và có thể 
sử dụng trong văn hóa ẩm thực như là trái, hột, hạt mò 
chó, dây nho, cây và lá,... có gầy, có béo (mập, ú), nấu 
dược, nhưng nướng thì không được:

Bằng hạt mò chó, mó không cùng
Nung không cháy,xảy không ra 
Là không bể, b ể  không hết.

(Mưa)

Bang một dày nho, cả nhà đo không hết.
(Mưa rơi)

Cây cao ngàn trượnglá rụng tứ tung
Náu thì được, nướng không được.

(Mưa rơi)

Bản khác:

Cây cao ngunngút, hột dột lon xon 
Nấu ăn thì ngon, nướng không ăn được.

(Mưa rơi)

Trái cao chót vót 
Hạt vái tứ tung
Nấu thi được, nướng không ăn được.

(Mưa)
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Cây cao ngun ngút 
Lộp độp tàn tiêu 
Anh đỏ chị nhiêu 
R a khỏi cửa lều 
Nón tơi che kỹ.

(Mưa rơi)

Cũng gọi là  hạt 

Không cầm được đâu  
Làm  nên ao sâu  
Làm  nên hồ  rộng.

(Hạt mưa)

Đ ể một thì tròn 
Kết lạ i thi dài 
Ngàn hai trăm trượng 

K ể  s ố  vô lượng 

Không nướng được đâu  
Thi nấu được thâu (thôi).

(Hạt mưa)

Mình nó trắng trong, có hột dài dòng.
(Hạt mưa)

Gắn với hiện tượng mưa rơi, câu đô" dân gian còn cho 
những thông tin rất ý nghĩa, có nhiều ví von hình ảnh rất 
thú vị:

Không có quả, không có cây 

T h ế  m à có hạt rụng đầy nơi nơi
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c ỏ  cây thấy rụng mà vui
Loài vật thấy rụng tìm nơi ẩn mình.

(Trận mưa)

Vừa tròn, vừa dài trăm hai mươi thước 
Đánh lướt qua sông, đánh bông ngọn gạo 
Đánh dạo đầu đình.

(Trận mưa)

- Có 9 câu đố nói về nước (gồm cả nước, con nước, cửa 

sông, sự luân lưu của nước) - một báu vật của thiên nhiên - 
câu đô' dân gian có những liên tưởng tối văn hóa ẩm thực 
rất rõ rệt. Rõ rệt bởi lẽ người ta không thể nhịn khát, 
không thể không ăn không uống. Tuy nhiên, vì bản châ't 
câu đô" gắn vối nưốc là hiện tượng thiên nhiên (thòi tiết) - 

mà những gợi ý đều mang tính gợi mở nên nghĩa bóng gắn 

với nước không thể quá xa ròi nghĩa đen mà câu đô" để cập 
đến. Chúng ta thấy có những gợi ý như sau:

Cái gi lòng ở quanh đây 
Nắng lên kết cánh mà bay về trời 
Lạnh thì lạ i trở xuống chơi 
Chờ khi kịp nóng tức thời bay

(Nước, hơi nưóc, mưa)

Chẳng phải sắt, chẳng phải đồng 
Chém không đứt, mà ăn được.

(Nước)
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Chặt không đứt, bứt không rời 

Phơi còn không ráo, đốt thời cháy đâu.

(Nước)

Bản khác:

... Phơi không khô, chụm không đỏ.

(Nước)

Con chi hình dáng lạ kỳ

Không chân m à chạy, mà đi, không giò.

(Con nưốc)

Bản khác:

Con chi hình rất lạ chi

Không chăn mà đứng, không giò m à đi.

(Con nưóc)

Ăn sông ăn được 
Ăn chín càng lành  
Ngã từ cao xuống,
Không chết m à vẫn chày nhanh.

(Nước từ thác đổ xuông)

Đặc điểm khoa học của các hiện tượng thiên nhiên 

(thòi tiết) được phản ánh qua câu đô' rất rõ nét. Sự luân 
lưu của nưốc, ráng chiều (cầu vồng) được câu đô' phản ánh 
khách quan, khoa học nhưng hàm chứa chất nhân văn 
(văn học) gợi đầy hình tượng biểu cảm:

32



Tôi từ hồ biển vẫy vùng 
Lên cao cao m ãi chín tầng mây xanh 
Rồi tôi rơi xuống tan tành 
Nuôi cây tắm đất nắng hanh lên trời.

(Sự luân lưu của nước)

Đang trưa không thấy mặt 
Mai chiều lạ i ló ra 
Năm màu bảy sắc a i pha  
Chừng như chốc lát trẻ g ià đi hoang.

(Ráng)

- Có 10 câu đô" về sao. Những câu đô' về sao khá phong 
phú vì bao gồm cả các vì sao nói chung, sao Hôm, sao Mai, 
sao Thiên Nga, sao Bắc Đẩu, sao Mộc, sao Chổi, sao Thần 
Nông, sao Vượt, 28 vì sao - thập nhị bát tú. Phải chăng vì 
đối tượng phản ánh phong phú nên nội dung 10 câu đô' về 
sao cũng đa dạng và hấp dẫn:

Cây cao tám vạn nghìn hoa 
Mưa dầm  thì héo, nắng g ià tươi.

(Sao)

Bản khác:

Huy hoàng tám vạn nghìn hoa 
Mưa dầm  thì héo, nắng già thì tươi.

Khắp miền thiên hạ, bát vạn thứ hoa,
Mùa xuân thi héo, năng g ià thì tươi.

(Sao)
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Câu đô' về sao cũng có những liên tưởng đến cơ thể con người:

H ai mươi tám  con m ắt 

N gàn vạn ức con ngươi 

L ơ lửng giữa vòm trời 
Ai nhìn củng thấy.

(Hai mươi tám vì sao - thập nhị bát tú)

Một người có h ai mươi tám  con m ắt 
Mỗi con m ắt có muôn nghìn hạt châu  

B an ngày rủ rê chơi đâu  

B an đêm  hội tụ trên lầu không gian.
(Các ngôi sao)

Không những được ví von như một người mà các ngôi 
sao - vì tinh tú còn được ví von với các vật dụng quen 

thuộc với con người với những đặc tính rất rõ ràng: héo, 

tươi, cánh, đuôi, bầy gà trắng, đóa hoa, ngồng cải... với 

những ngôn từ gợi cảm:

H oa g i phỏng chở muôn xe 
M ùa đông thì héo, m ua hè thì tươi.

(Sao)

Không có cánh m à có đuôi
Những toan dọn cả bầu trời sạch trong.

(Sao Chổi)

Một bầy gà trắng 

Ăn tại núi ao
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Ban đêm lao xao 

Ban ngày trốn m ất

(Các ngôi sao)

Tiếng gà gáy sớm thật tài 
Gọi lên được đóa hoa nhài lung 

(Sao Mai)

Xinh như đóa hoa cải ngồng 

Cứu nguy bao kẻ bềnh bồng giữa 

(Sao Bắc Đẩu)

- Có 2 câu đô" về sấm. Tuy nhiên không chỉ sấm mà 
chóp, gió, mây, mưa, sét là những hiện tượng thiên nhiên 
đi kèm cũng phản ánh và gắn liền vối nội dung các câu đô 
để làm nên một cụm câu đô" hoàn chỉnh. Ví dụ:

Anh cả trên gác kêu vang 

Anh hai thắp đèn sáng 
Anh ba ph i nước đại 
Anh tư đội mủ trắng 
Anh năm đ ổ  nước đầy.

(Sấm, chớp, gió, mây, mưa)

Trông đánh thật khỏe 
Đuốc lóe thật nhanh 
Quạt khắp xa gần  
Văng nước tung tóe.

(Sấm, chóp, gió, mưa)
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• Có 2 câu đô' về sóng xuất hiện với những liên tưỏng 

khá gần gũi nhưng cũng không kém phần lạ lẫm khi con 

sóng được gọi là “chú ỵ”.

Chẳng g ià  m à củng bạc đầu

R a sức đuổi nhau chạy vào bãi cát.

(Sóng)

Trời gầm  chú ỵ bò ra

Cái lưng chú ỵ được ba mươi tầm .

(Sóng)

- Sông được thể hiện trong 4 câu đô' Tư duy dân gian 

liên hệ con sông chảy dài giông như con rắn - loài động 

vật trườn bò rất khéo. Đồng thời, con sông cũng được coi 

như động vật giống cái (con sông) và khéo léo dùng nghệ 

thuật chơi chữ để đô' về con kinh/con kênh dẫn nưổc khi 

đánh đồng từ “kinh” có nghĩa là “tởn” theo cách nói thông 

tục (sợ hãi).

Có lòng, không có bụng

Không chồng lạ i có con.
(Con sông)

Bản khác:

Không có bụng m à có lòng

Không có chồng m à lạ i có con.
(Con sông)
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Giông rắn, không phải rắn 
Giống rồng, không phải rồng 
Muôn ngần lớp vảy 
Lúc trắng lúc hồng 
Bò đi trên m ặt đất 
Quanh năm chỉ một dòng.

(Con sông)

Sấm  rền, gió hú, mưa tuôn
L à mấy con rắn bò trườn đi chơi
Mở lòng trải rộng đi chơi
Mênh mông vảy bạc, sáng ngời long lanh.

(Con sông, con kinh)

Nói lái, phương ngữ vùng miền:

Một lần mà tởn tới già
Đừng đi nước mặn mà hà ăn chân.

(Con kinh)

Cong cong như hai cái sừng
Đi đến lưng chừng thì phễnh bụng ra,
Đến năm tuổi tác về già
Cái bụng tẹt lét lạ i ra hai cái sừng.

(Mặt trăng)

Giữa chừng thì bảo em già  
Đằng đầu đằng cuối bảo là  còn non 
Đi vòng quanh một tháng tròn 
Em  đi đi m ãi hết non già.

(Mặt trăng)



Thân em  thân nở m ặt tròn
Người em  vừa đẹp, vừa giòn, vừa xinh
Trách em sao khéo vô tình
Đêm đêm  ch ỉ ngủ một m inh trong cung.

(Mặt trăng)

- Có 3 câu đô' về biển, trong đó để cập trực tiếp tới ẩm 
thực thì sự liên hệ thật cụ thể. Biển to lớn nhưng suy cho 
cùng cũng chỉ là một loại “nồi canh” hoặc tương tự như nồi 
canh cá của bữa ăn gia đình:

Rõ ràng chẳng p h ả i nồi canh  
T h ế m à vị mặn, nước xanh, cá nhiều.

(Biển)

Câu đô' còn gợi ý về biển như một sinh vật biết sinh 
con, có ngoại hình cụ thể và còn phản ánh cả tính tình của 
biển. Đây là những gợi ý cho câu trả lòi mà không phải bất 
cứ người giải đô' nào cũng có thể luận ra được:

Có cửa m à không có nhà 
Đến ngày m à đẻ con ra mới

(Biển)

Con ở đây được biển đẻ-ra là “con nước” - thủy triều 
lên xuống theo lịch mặt trăng khi có sự tương tác về sức 
hút giữa mặt trăng và trái đất/mặt biển.

M ặt m ày to lớn vô cùng
Trăm  ngàn cái m iệng m ôi hồng lưỡi thâm
Mùa hè đàn sáo ca ngâm
Mùa đông la  hét ầm  ầm  đinh tai.

(Biển)
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- Có 23 câu đô" về trăng, gồm: mặt trăng, mặt tròi, sao. 
Những câu đố chủ yếu miêu tả so sánh hình dạng mặt 
trăng, mặt tròi và các vì sao bằng những ngôn từ dân gian 
như những gợi ý để người nghe tiếp nhận thông tin và tìm 
câu trả lồi một cách nhanh chóng, chính xác:

Bằng trang cái dĩa  
Đêm xỉa xuống ao.

(Mặt trăng)

Bằng cái đ ĩa
Xỉa xuống ao...

(Mặt trăng)

Bản khác:

Tròn như đĩa, xỉa xuống ao  
Một trăm cái thuổng m à đào chẳng lên.

(Mặt trăng)

Tròn như cái đ ĩa m à xỉa xuống ao...
(Mặt trăng)

Bằng cái vung, vùng xuống ao  
Đào không thấy, lấy không được.

(Mặt trăng)

Bản khác:

Vừa bằng cái vung 
Vùng xuống ao 
Đào chẳng thấy 
Lấy không được.

(Mặt trăng)
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Những câu đô' về trăng còn phản ánh quá trình trănị 
tròn, trăng khuyết theo âm lịch (ngày sóc, vọng) được V  

von như cô gái đẹp tuổi thanh xuân và già đi theo năn 
tháng. Đồng thòi, tư duy dân gian cũng liên tưỏng quí 
trình này giông như sự đánh giá vói núi và quả đất... C( 

non, có g ià , có sinh ra, có chết đ i nhưng theo quy luật cả  
tử hoàn  sin h  để trường tồn cùng tròi đất:

Cong cong như h a i cái sừng
Đi đến lưng chừng thi phễnh bụng ra,
Đến năm  tuổi tác về g ià
Cái bụng tẹt ỉét lạ i ra hai cái sừng.

(Mặt trăng)

Giữa chừng thì bảo em g ià  
Đằng đầu đằng cuối bảo là  còn non 
Đi vòng quanh một tháng tròn 
Em  đi đ i m ãi hết non già.

(Mặt trăng)

Thân em thân nở m ặt tròn

Người em vừa đẹp, vừa giòn, vừa xinh

Trách em sao khéo vô tình

Đêm đêm  chỉ ngủ một m ình trong cung.
(Mặt trăng)

- Có 6 câu đô' liên quan tới mặt tròi mà gần với chủ để 
đang bàn. Mặt trồi trong câu đô' được nhìn dưới lăng kính 
ẩm thực hiện ra là một loại bông (hoa) đặc biệt, mặt trồi

40



tròn đỏ to như cái nồi rang, to đủ để cả làng phơi thóc... là 
những so sánh cụ thể và khá lý thú:

Cây không trồng mà trổ hoa
Tưởng như gần mà lại xa muôn trùng
K hi nắng tươi thắm vô cùng
Khi mưa ủ rũ hình dung héo xàu
Có m ặt mà chẳng có tai
Nhìn thì nhăn nhó chẳng ai muốn nhìn.

(Mặt trời)

Trên trời có một cái bông
Mưa sa thì héo, nắng hồng thì tươi.

(Mặt tròi)

Cây cao muôn trượng ngàn trùng 
Mưa thi hoa héo, nắng ròng hoa tươi.

(Mặt tròi)

Bông hoa m ặt trời này không dễ gì tiếp cận để trở 
thành món ăn, nhưng chắc chắn, sự ví von này liên quan 
trực tiếp đến việc bếp núc:

Bằng cái nồi rang 
Cả làng phơi thóc.

(Mặt trời)

Bản khác:

Vừa bằng cái nồi rang 
Cả làng phơi thóc.

(Mặt trồi)
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2. Câu đố vể thực vật

Tổng cộng có 636 câu đô" về thực vật, chúng tôi tạm 

chia thành bốn loại vối sô" liệu tổng kết như sau:

a) L oạ i cây, rau liên  quan đến việc nấu nướng, ch ế  
biến  món ăn : dọc mùng, gừng, ớt, rau má, củ mài, rau mơ, 
óc chó, súp lơ, lựu, rau sam, thiên lý, củ từ, cải, muông, 

nấm, bầu, cà, lạc, vừng, gấc, sắn, mướp, hành, bí, ốt, khoai 

(cả 1 từ), đậu, lúa, ngô.

b) L oại cây, rau, hoa quả có th ể  ăn  rời hoặc tráng  
m iệng, đ ồ  uống, hút: â"u, bòng, chay, chôm chôm, lê, mận, 
trái mối, quả ô môi, ổi, quất, quéo, thanh long, thanh yên, 

xa bô chê, trái xay, xoài, chè, lưu, măng cụt, na, quýt, sấu, 
vú sữa, chanh, me dô"t, nhãn, thuốc lào/thuô"c lá, mơ, vải, 

mãng cầu, khê", dâu, bưởi, cam, dưa, mai, trầu, dứa, đu đủ, 

mía, mít, dừa, cau, chuối.
c) Cây liên  qu an  tới cản h  qu an  th iên  n h iên : Bàng, 

bằng lăng, bìm bịp, bồ kết, chỉ xác, chìa vôi, duô"i, gạo, 
góa, gỗ, lau, mây, móc, móng rồng, mua, nang, ngái, 

cây ngào, cây nhàu, cây nón, cây nín, cây hoa nở ngày, 

nứa, san hô, sặc, hoa sữa, thước xếp, vành nước, vẹt, 

quỳnh, sa mộc, cây thảo, tùng; hoa bướm, cúc, đuôi 

chồn, lan, loa kèn, mào gà, mẫu đơn, mười giờ, thủy 

tiên, trạng nguyên, vạn thọ, bèo, cách, cây đế/sung, lác, 
muồng, sim, tầm gửi, tranh, thông, tơ hồng; hướng 

dương, bần, bông, hồng, mù u, phù dung, sung, súng,
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thị, xoan, gai, phượng; dạ hương, xương rồng, mắc cỡ, 
củ nâu, đào/điều1, mạ2, cỏ, tre.

d) Cây trồng trong d i tích cây tâm  đại, huệ, lá

móng, ngâu, nhài, phật thủ, sen.

Vối những cây liên quan đến phần di tích thiêng, ví 

dụ trầu, cau và các loại trái cây khác như đào, lê, nhãn, 

na, dừa, dứa, v.v. có thể trở thành vật phẩm dâng cúng 

trong đình chùa - chúng tôi không đưa vào danh mục 

tổng kết.

Tương tự như vậy, những loại cây và hoa thường xuất 

hiện nhiều nơi khác nhau, thì chúng tôi cũng không chọn 

đưa vào di tích. Ví dụ như: cau, trầu, hồng, tre, mẫu đơn, 

mào gà, tùng, thông, móng rồng, dạ hương V .V ..

Trong phần câu đố về thực vật, chúng tôi nhận thấy 

nội dung lòi đô' nhiều khi xuất hiện tình huống cây cỏ 

được ví vối con, ví vối vật dụng ẩm thực. Nhiều từ ngữ, 

hình ảnh gợi đến món ăn, cách nâ'u nướng, cách thức ăn 

uôíhg hoặc bản thân những từ ngữ chỉ sự ăn uông của 

con người.

1. Đào/điểu cũng có thể xếp vào loại hoa quả tráng miệng vì 
còn gồm cà câu đô' nói về quà đào, quả đào lộn hột bên cạnh câu đố 
về hoa đào.

2. Mạ là câu đố chúng tôi xếp vào cành quan thiên nhiên, trong 
khi đó lúa chúng tôi không xếp vào mục này vì từ lúa có thể chế 
biến ra đồ ăn.
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Nội dung các câu đô" được chú ý cả nghĩa bóng vi 
nghĩa đen. Thường dùng nghĩa đen để giải thích nghĩi 

bóng. Cũng có khi quy luật là dùng nghĩa bóng để giả 

thích nghĩa đen của câu đô'.
Những sự so sánh rất thú vị như được ví với con đ( 

cập đên quá trình chê biến món ăn. Dưới đây là ví dụ thi 
vị về củ ấu:

Cò quăm  lấy ở dưới đầm

Đem về nấu nướng kỳ cầm  cả đêm ;

Nước hết thì lạ i đ ổ  thêm,
N ấu đi nấu lạ i mới mềm cò quảm.

(Củ ấu)

Ví von cây cối, một sô' loại quả với vật dụng nấu nướng:

M inh như cái m ối bùng tinh,

Quả bằng cái nồi đình, thân tựa ngón tay.
(Cây bầu)

Bằng trang hột cám  
Mười tám  con m ắt 
Con m ắt nào, con m ắt ấy 

Bằng cái cối xay.
(Quả bí)

So sánh với các quả cùng loại:

Củng dây cũng lá  khác g ì đâu  
Chẳng p h ả i dưa cũng chẳng p h ải bầu
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Hỏi đến ngập ngừng không nói 
Đánh cờ nước ấy chịu buồn rầu.

(Quả bộ

Câu đô' nêu lên đặc tính của vật đô' liên quan đến ẩm 
thực - quá trình chế biến thức ăn:

Nửa làm  mứt 
Nửa nấu canh

Đến khi m ất sắc theo anh học trò.
(Quả bí và bút bi)

Bản khác:

K hi làm  mứt, khi nấu canh 
Đến khi m ất sắc theo anh học trò.

(Quả bí và bút bi)

Câu đô' nói lên đặc tính của vật đô':

Trong nạc ngoài xương 
Biến hóa vô lường 
Trong xương ngoài nạc.

(Quả trứng)

Những câu đô có chứa động từ “ăn”:

Củng từ dưới đất mọc lên 
Trắng, xanh, hồng, tím củng nên thắm màu 
Không bẻ m à nhổ,xỏ xâu 
Ăn vào thơm miệng nhớ lâu lạ lùng.

(Hoa bông giờ)
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Có 8 câu đố về bưởi, trong đó có những câu đố ré 
hấp dẫn:

Bên trong ăn ngoài,
Bên ngoài ngửi thơm  
Bụng dạ đầy những tép tôm  
Da dẻ vàng ửng, có rôm mọc dầy.

(Quả bưởi)

Thực vật gắn với câu đô' có xuất hiện động vật ( téị 
con tôm, con cá):

Chân không tôi đất, cật chẳng tới trời 
L ơ lửng tầng không bụng đeo bị tép.

(Quả bưởi)

Bản khác:

L ơ lửng giữa trời m à đeo bị tép.
(Quả bưởi)

Da đầy mụn đầy rôm  
Ruột đầy tôm, đầy tép 
Dáng kh i tròn, khi dẹt 
Ăn kh i ngọt, kh i chua.

(Quả bưởi)

Một bầu chứa rất nhiều tôm  
H ạt tươi đốt củng cháy bùng lửa hoa.

(Quẩ bưởi)

Thân em nào p h ải dòng sông 
Mà đem  tép đến xếp trong th ế  này
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Ngày xuân kẹo bánh xếp đầy 
Không em xin hỏi mấy ai hài lòng.

(Quả bưởi)

Má ơi đừng đánh con hoài 
Đ ể con câu cá, nấu xoài má ăn.

(Cây cà quánh con)

Mẹ em khéo sinh em ra 
Mình trắng như ngà cái đ ế  xanh xanh 

Yêu em đem về nhà anh 
Cho em ăn muối đ ể  dành được lâu.

(Trái cà)

Cây cải xuất hiện trong ba câu đô' và thể hiện là một 
loại rau ngon (cải, cải trời):

Cây xanh mà lá  củng xanh 
Cái đít trắng nõn nấu canh ngọt lừ.

(Cây rau cải)

Có 9 câu đô' về cam cho ta biết về hình dáng và chất 
lượng một loại quả ngon với những tính từ so sánh chân 
thực. Tuy nhiên, ngôn từ dân gian cũng liên hệ đến một 
câu tục ngữ gắn vối quả cam: Quýt làm  cam  chịu  nên nội 
dung câu đô' cũng có ý nói về việc này (cam chịu điều bị 
người khác hiểu sai về mình):

N ào khi nắng sớm mưa chiều 
Ôm lòng mà chịu những điều gian nan.

(Cây cam)
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Mặt khác, nội dung câu đố- cũng nói đến việc chế biến 
b ổ  quả cam  - nhưng kỳ lạ là ỏ chỗ bằng những động từ rấ 
mạnh. Chúng tôi cho rằng đây là những câu đô' của ngườ 
Việt ở miền Nam:

N goài xanh trong trắng như ngà 
K hi khách  tói nhà cắt c ổ  m ổ gan.

(Quả cam)

N goài vàng trong ruột củng vàng 
K hách đi ngoài đàng trông thấy vô 
B à g ià  cắt cổ  mời cô 
Moi gan ăn thử, hớm h ồ  thua

(Quả cam)

Có 30 câu đố vể cây cau gồm: hoa cau, quả cau, buồng 
cau, tàu cau, mo nang. Cây cau được ví von với những con 
vật được coi là linh thiêng và những con vật gần gũi với 
cuộc sông:

Đầu rồng, đuôi phượng le te,
Chó chẳng ra chó, dê chẳng ra dê.

(Buồng cau)

Bản khác:

... Mùa đông ấp trứng, m ùa hè nà con.

... Mùa xuân ấp trứng, m ùa hè nở con.
(Buồng cau)

Hoa và quả khi đô" thường đi đôi với nhau để nói lên 
đặc tính của vật đố - đây là tín hiệu cho thấy lòi giải rất 
thú vị:
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Hoa gi, quả quyện với trầu
Đê cho câu chuyện mở đầu nên duyên.

(Hoa cau)

Ví von gắn vói những hành động chế biến trong bếp:

K hi xưa em ở trong cung
Bây giờ em lớn tứ tung ngũ hành
Mình tròn bụng trắng da xanh
B ắc cầu chín nhịp đ ể  dành em qua
Đưa em vào cửa vào nhà
Đưa dao róc cắt, đưa ra lăng trì
Chuyện g ì th ế  m ặc c ố  tri
Duyên ưa phận đẹp gởi đ i cho chàng.

(Buồng cau)

Thăn em nho nhỏ 
Da xanh ruột đỏ 
Thịt trắng nõn nà 
Tự thuở xa xưa 
Bạn cùng lá đa.

(Mo nang)

Có 3 câu đô' về quả chanh cho ta những thông tin khác 
nhau. Chanh là quả không ăn được nhiều, thuộc loại quả 

giải khát và làm gia vị:

Quả g ì ăn chẳng được nhiều
Nhưng m à nhìn thấy bao nhiéu người thèm.

(Quả chanh)
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Tiếng thanh cảnh đ ể  về sau
Thà rằng nước lã  ăn rau củng đành.

(Quả chanh)

Chanh cũng được xuất hiện trong câu đô' với lớp ng 
bóng - chanh chua, đanh đá:

Da xanh ngăn ngắt 
N ổi tiếng chua ngoa 
N hiều người vẫn quý, bảo là  thơm ngon.

(Quả chanh)

Quả chay là một thứ quả ăn chơi, thường mọc ở 
trung du, ít thấy ở vùng đồng bằng. Quả chay dùng dí 
dấm canh chua rất ngon. Khi quả chín thì ăn ngọt và 1 
quả có màu đỏ. Đô' về loại quả này, câu đô' dân gian 
những miêu tả so sánh rất chân thực đến mức sông độn

B ằng nửa cổ  tay, nhay nhay những m áu  
Con cháu muôn ăn, bà chẳng cho ăn, bà đem bà bá

(Quả chay)

Bản khác:

... Con cháu đã ăn, bà chẳng cho ăn, bà đem bán.

Có 2 câu đô' về chè. Xét về sô' lượng thì câu đô' về ( 
quả là ít ỏi bởi chè/trà là thức đồ uống ngon, hấp dẫn 
khá phổ biến trong xã hội. Người dân ta thường sử dụng 
chè tươi để nấu/đun nước:

Cây chi xanh xanh  
K hông dám  ăn
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Để dành uống
Người thôn quê ưa chuộng 
Kẻ thành thị mến yêu.

(Cây chè)

Từ việc uống nước chè tươi, câu đô" dân gian về chè còn 
lồng ghép nghĩa bóng để nói đến những việc lớn lao của 
quôc gia đại sự:

Giang sơn một nắm trong tay 
Chỉ lo việc nước, không lo việc nhà.

(Bó chè tươi)

Quả chôm chôm là loại quả vùng nhiệt đới, phương 
Nam nưóc ta. Quả ăn ngon và có hình dáng khá đặc biệt. 
Câu đô' dân gian mặc dầu chỉ có 1 câu đề cập tới quả này 
nhưng có tới 2 bản khác. Nội dung câu đố về chôm chôm 
cho ta các tín hiệu ngôn ngữ để nhận ra hình dáng quả 
này. Tuy nhiên, vì còn mang theo nghĩa bóng nên chôm  
chôm  cũng có nghĩa là ăn trộm/chôm đồ  của người khác 
như là một tính xấu của con người:

Minh tròn lông mọc rầm  
Không h ề uống rượu m ặt thì đỏ au 

Cởi trần da trắng phau phau  
Của mình, của thật phải đâu của người 

h à  của ăn trộm hô ngươi 
Mặc a i nói xấu, chi phân bua.

(Quả chôm chôm)

51



Bản khác:

Mình tròn lông rầm  
Sao không uôhg rượu, m ặt thì đỏ au  

Cởi trần da trắng phau  phau  
Đã chang có đầu chẳng có đuôi 

Nghe tên thú vị nhất đời 
H ễ gọi đến thời nhớ đến s ố  ta.

(Quả chôm chôm)

Có 36 câu đô" về chuối gồm: cây chuối, buồng chuố 
quả chuối, hột chuối, bụi chuối, buồng chuối, bắp chuố 
thân cây chuối, hoa và quả chuôi, cây chuôi trổ bông, tà 
lá chuôi. Chuôi là một loại quả tráng miệng ngon và b 
dưõng, rất quen thuộc trong đời sống nhân dân nên đây c 
thể là một trong những lý do căn bản để sô" lượng lốn câ 
đô" đê' cập tói loại quả ngon này.

Vối sô" lượng câu đô" lốn nên những gợi ý về chuôi râ 
đa dạng, nó thể hiện những cách nhìn nhận, đánh gi 
khác nhau của người dân về loại quả này. Từ việc miêu t 
hình dáng bên ngoài, so sánh ví von toàn bộ cây chuố 
hoa, thân, lá, quả, hột.... cho đến việc dùng thủ pháp nhâ: 
cách hóa, coi chuôi như những con người có nhiều cun 
bậc cảm xúc v.v. là những miêu tả rất có hồn mà lại d 
hiểu, mang thông điệp thông tin đế ngưồi nghe có thể tìn 
câu trả lòi chính xác cho câu hỏi đặt ra.

Kẻ ở trong buồng nắng mưa dầu dãi 
Người ở ngoài buồng kh ắc khoải lom  thom  
Sáng chiều qua lạ i đứng dòm  
B àn lui tính tới chê non chê già.

(Cây chuôi trổ buồng)
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Mình tròn trùng trục, đứng nép bờ ao,
Chó cắn lao xao, tưởng thằng kẻ trộm.

(Cây chuôi)

Những loại quả khác, như dâu, dưa cũng cho những 
thông tin có nhiều chiều cạnh vừa thân quen, vừa như 
trách móc:

Thăn em nuôi lớn thân tằm
Người nở băm  vằm chẳng xót thương tôi.

(Lá dâu)

Đã từng phiêu bạt đảo xa 
Trong là  ruột đỏ, ngoài là  vỏ xanh.

(Quả dưa hấu)

Ngoài da vừa đen vừa bóng
Lắm  kẻ qua đàng lóng ngóng đứng trông
Trong ruột hồng hồng, vừa mát vừa thơm.

(Quả dưa hấu)

Ngoài xanh, trong đỏ hồng hồng 
Mẹ cha củng chuộng m à chồng củng yêu 
Không lo thối, không sợ thiu 
Đem bày chợ bán có nhiều người mua.

(Quả dưa hấu)

Vỏ xanh, ruột đỏ, hạt đen 
H oa vàng, lá biếc đó là quả chi?

(Quả dưa hấu)

Đô' về cây dừa, quả dừa, lá dừa còn chứa đựng nhiều 
hình ảnh so sánh ví von thú vị:
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Cây cao một trượng, có vung nước trong 
Không chim  g ì uống được.

(Cây dừa)

Cây cao cái giếng củng trong
C ái kiến  không lọt, con ong không vào.

(Cây dừa)

Con trâu ngã chết 
Ai bỏ nằm  d à i 
Xương sông chai cứng 
Xương sườn rã rời.

(Tàu dừa khô)

Bản khác:

Con trâu chết rục 
N ằm  giữa đất đ a i 
Một đường sống dài 
H ai đống sườn nát.

(Tàu dừa khô)

Một đường xương sống 
Một đôhg xương sườn 
M ặt m ủi p h ỉ thường 
C ái râu chanh ngảnh.

(Tàu dừa)

Đầu đội chiếc lọng xanh  
C ổ đeo xâu chuỗi hạt 
Mỗi hạt to bằng ông bình vôi 
Ruột dùng nấu xôi 
Sọ dùng làm  gáo



Trưa hè lộn trật áo 
Nuốt từng ngụm tuyệt vời.

(Quả dừa)

Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.
(Cây dừa)

Em bưng rượu ngọt, nhắm  bùi 
Người ăn kẻ uống chia vui cửa nhà. 
Lòng em lo nước trót già  
Xâu tai rồi bắt tay bà con chơi.

(Quả dừa)

Giữa lưng trời có ao nước lã.
(Quả dừa)

Bản khác:

Giữa lưng trời có đám  mây cao 
Giữa lòng trời có ao nước lã.

(Quả dừa)

Giữa lưng trời có vũng nước trong 
Cá lòng tong không mong tới.

(Quả dừa)

Giữa trời có vũng nước tiên
Không cho chim uống, chim phiền chim bay.

(Quả dừa)

Lưng chừng trời 
Treo tòn ten binh tích nước 
Chờ người có phước 
Trưa tặng ly đầy.

(Quả dừa)



Lưng nào d ài bằng lưng m ỗ 
C ổ nào đeo chuỗi hạt bằng cổ  tôi đây 
Làng k ia  xã nọ quanh đây  
Ngày đêm  ca hát làm  say lòng người

(Cây dừa)

Mẹ có tóc, con trọc đầu  
Mẹ sống lâu, con chết chém.

(Cây dừa và quả dừi

Một m ẹ m à đẻ trăm  con
Có ba m ặt tròn, một sọ rắn câng.

(Cây dừa và quả dừa

N goài xanh, giữa xơ 
Đá rắn xây bờ  
Men ngà trắng mịn 
Nước ngọt hồn thơ.

(Quả dừa)

N goài da xanh  
Trong da đá  
B á d a  trắng 
B ắn nước ra.

(Quả dừa)

Nước sông không đến 
Nước bến không vào 
Làm  sao có nước 
Cá không ở được.

(Quả dừa)



Bản khác:

Nước sông không đến 
Nước biển không vào 
Làm  sao có nước?

(Quả dừa)

Sông không đến - bến không vào 
Lơ lửng giữa trời, làm  sao có nước?

(Quả dừa)

Quê em vốn ở trên cao
Người đem khoét ruột, nước trào tuôn rơi
Ruột thời nuôi nấng thân người,
Vỏ thời công việc, nước nôi chuyên cần.

(Quả dừa)

Dân gian coi cây dừa như một người lính gác nhưng có 
trang phục sống động vói những nhiệm vụ cụ thể:

Vai mang chùm sọ bọc ngoài vải xanh 
Nước trong một vũng ngon lành  
Mùa hè g iả i khát thỏa tình ước ao.

(Quả dừa)

Tâm phúc trắng trong
Quả không đen bạc
Nước nhà gánh vác
Huynh đệ lo tròn
Trách người phụ tấm lòng son
Trẻ thời khoét mắt, g ià còn đầu cưa.

(Quả dừa)
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Trên trời có giếng nước trong 
Con cá chẳng lội, con ong chẳng vào.

(Quả dừa)

Câu đô" về quả dứa - một loại quả dùng để ăn và cl 
biến món ăn khá đa dạng cũng khá hấp dẫn bởi các hìr 
ảnh ví von giữa thực vật với động vật:

Một bầy gà đỏ 
Không mỏ không mồng 
Trên đầu có túm lông 
Chui trong bụi rậm .

(Quả dứa)

Thân đầy m ắt 
M ắt đầy thân  
Trước kh i ăn  
Đầu bị vặt.

(Quả dứa)

Trái g ỉ có m ắt có g a i
Màu vàng, vị ngọt, hương bay ngát

(Quả dứa)

N hấp nhô trăm  m ắt quanh m ình 

Tóc tai tua tủa như hình gươm đao.
(Quả dứa)

M inh tròn có m ắt xung quanh
Một chân đứng vững tóc xanh đầu.

(Quả dứa)
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Mỗi quả mỗi cây 
Quả đầy những mắt 
L á đầy những răng.

(Quả dứa)

Bằng con gà rằn, nằm lăn trong bụi.
(Quả dứa)

Dù sự ví von quả dứa với đầy mắt, răng, đầu, tóc, tai, 
mình... nhưng đó là những gợi ý gắn chặt với đặc điểm 
nhận dạng của quả dứa để trở thành tín hiệu dễ nhận biết 
cho người bị đô".

Cách thức sử dụng quả dứa như một món đồ ăn, cách 
chê biên cũng thể hiện qua câu đô:

Thân đầy mắt,
M ắt đầy thân 
Trước kh i ăn  
Đầu bị vặt.

(Quả dứa)

Vối 11 câu đô" về quả dứa, chúng tôi nhận thấy có 8/11 
câu có sự liên hệ tới động vật qua so sánh hình dáng bên 
ngoài của quả dứa. Ba câu đô' còn lại mang ẩn dụ ví von - 
Và rõ ràng dộ khó của câu đô' cũng tăng lên khi không 
được liên hệ với sự vật một cách trực tiêp.

Đó là:

Bấy lâu phong kín nhụy đài 
Bây giờ nên nỗi bướm vào nếm hương.
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Hoặc như:

Đầu rồng đuôi phượng, cánh

Trên đầu đội sắc vua ban
Dưới thời yếm thắm , dây vàng xum xuê
Thần linh đã gọi thỉ về
Ngồi trên m âm  ngọc, gươm kề  sau lưng.

Cùng với hình thức đẹp đẽ, có phần đỏm dáng, hình 
tượng gà trông còn được đặc tả kỹ và có khi lại gắn với 
nhiệm vụ quan trọng, liên hệ vối trời, và có trọng trách 
gánh vác thiên  h ạ .

Ví như:

H ai chân  đứng chững chạc 
Cái lược đỏ trên đầu.

(Gà trống)

Có m ào, có cựa 
Tiếng tựa như kèn  
M à nhắc đến tên 
Tai nghe như trông.

(Gà trông)

Chân to bằng cái cán thìa
M iệng chăm  nói chuyện sớm khuya với trời.

(Gà trốhg)

Con chi m ào đỏ, lông mượt như tơ 
Sáng sớm tinh mơ, gọi người ta dậy.

(Gà trống)
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Tuy vậy, hình tượng gà trống hiện ra cũng rất giản dị, 
nó đại diện cho đức tính hồn hậu, vui vẻ và cần cù, chịu 
khó của người nông dân vất vả nơi đồng ruộng:

Chưa sáng đã gọi râm  ran 
Làm  cho thôn xóm xa gần đều vui 
Tháng năm cho đến tháng mười 
N hặt bao nhiêu thóc vãi rơi ngoài đồng.

(Gà trống)

Hình tượng gà trống vói tập tính sinh học của nó cũng 
được thể hiện qua câu đô" như một loại tín hiệu dễ đoán 
nhận cho người giải đô":

Đầu rồng, đuôi phượng, cánh
Ngày năm ba vợ, tối ngủ riêng một mình.

(Gà trông)

Bản khác:

... Ngày năm bảy vợ, sáng dậy kêu la làng.

... Nửa đêm thức giấc kêu lên khắp làng.

... Nửa đêm thức dậy h ổ  vang trời.

... Nửa đêm thức dậy, nổi điên kêu trời.

...Ngày năm bảy vợ, nằm đêm kêu trời.
(Gà trông)

Thậm chí, trong một câu đô" khác, quan hệ gà mái và 
gà trông còn được đặc tả kỹ càng như sau:

Yểu điệu thục nữ,quân tử hảo cầu
Lấy nhau được ba bôh ngày
Đến khi vợ đẻ lên ngay giường cùng.
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Vợ đẻ cho vợ cấm  cung
Trông ra ngoài ngõ kêu giăng ca
R a ngoài bỡn vợ người ta
Vợ nhà nghe thấy chạy ra  kêu trời.

(Gà mái và gà trống)

Cũng giông như hình tượng gà trông, hình tượng gà 
mái hiện ra thật oai phong trong tư cách trụ cột, nơi che 
chỏ cho những lực lượng khác trong xã hội:

H ai cột, một kèo, treo h ai tấm  tranh 
B a quân thiên hạ núp m ình có dư.

(Gà mái)

Và gà mái còn được thể hiện qua câu đô' như hình 
tượng của người mẹ chắt chiu, chịu đựng, hy sinh, chịu 
những thiệt thòi trong cuộc sông nhưng không hề oán 
thán. Hình ảnh đàn gà con hiện ra cũng thật sinh động. 
Tuy nhiên, đó cũng là những hình ảnh mà dân gian liên 
tưởng đến đạo hiếu của các con dành cho mẹ, báo đáp công 
ơn của mẹ (gà). Câu đô' là bài học nhẹ nhàng cảnh báo, 
nhắc nhở những người con hãy coi đó là tấm gương răn đời 
một cách đầy ý nghĩa.

Con chi không vú nuôi chín mười con.
(Gà mái)

Sinh đẻ con cái đầy nhà
Mẹ thi nuôi nấng còn cha vô tình
Lớn khôn tự lập mưu sinh
Đ ánh cha đuổi mẹ, tranh g iành miếng ăn.

(Gà mái và đàn gà con)
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Một mẹ nuôi chín mười con
Chín mười con không nuôi tròn một mẹ.

(Con gà)

Một mẹ sinh chín mười con
Anh em dường ấy cô đơn nỗi g ì
Tối ngày than thở như
Người nghe chột dạ hoài nghi đứng nhìn.

(Đàn gà con)

Cùng vối những câu đô' về gà trông, gà mái, gà con, còn 
có 5 câu đô' vê' Ổ trứng gà với những hình ảnh liên tưỏng rất 
lý thú, thậm chí đúng vói nghĩa đánh  đồ'ngưồi nghe trong 
quá trình tiếp nhận câu đô và tìm lời giải cho nó. Ví như 
rất khó để đoán ra đây là trứng gà:

Không bưng mà kín.
(Trứng gà)

Bằng trang lục lạc 
Trong nạc ngoài xương.

(Trứng gà)

Chum trắng đựng nước mắm vàng 
Đến khi lỡ làng lạirnở ra ăn.

(Trứng gà)

Vỏ trắng ruột đỏ, d ễ  mở khó gà.
(Trứng gà)

Đô về ổ trứng gà, câu đô dân gian gợi ý như sau:

Mót vũng trâu năm, mười lăm  hòn đá lệch.
(Ổ trứng gà)
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Có 9 câu đô' về quạ cũng chứa nhiều mã thông tin về 
tập tính văn hóa của con người gán cho loài chim này. 
Hình dáng quạ khoang, quạ đen và tín hiệu báo điềm 

không lành là những mặc định về văn hóa con người 
dành cho quạ. Liên quan tới ẩm thực, câu đố về quạ lại 
cho ta thông tin vê bữa ăn bị gắn vối điềm dữ, gắn vói 
thần chết, quỷ sứ:

Quanh năm  m ặc áo sa  tanh 

Đêm đêm  đem  việc chẳng lành cho a i 

B iết trước người chết có tài 
Đâu được xơi bữa, kêu hoài mày 
Người người sợ h ãi rụng rời.

(Con quạ)

Thậm chí, câu đô" về quạ có khi lại khá khó hiểu. Câu 

trả lòi đòi hỏi sự suy đoán với kiến thức rộng mói có thể 

trả lòi đúng trong trường hợp này:

Xưa k ia  tôi ở  non cao
Có kẻ lòng nào, tôi mới ra đ i
R a đ i m ây phủ  áng trời
B á quan văn võ xuống chơi hạ trần

Ăn thời lựa m iếng thanh tân
Không ăn tạp nhạp quỷ thần cười chê
Ăn rồi sắp  lưng ra về
Quỷ sứ  lạ i được ê ch ề tự do.

(Con quạ)
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Câu đô về chim sẻ mang trong nó nội dung đả kích, 
cười chê:

Con g ỉ muốn đẻ ra ông
Còn nhỏ tí xíu đẻ ông chân dầm
Con g i muốn bằng con bò
Thân bằng hòn dái, nghĩ cho nực cười.

(Chim se sẻ - Se sẻ đẻ ông voi)

Những câu đ(> vê' con vịt cũng đã nhân hóa hình tượng 
vịt thành một đoàn quân biết kỷ luật và có kỷ luật:

Biết kêu không biết gáy
Một đàn nói một lời
Ăn không ngồi rồi
Đêm ngày chăm  lo việc đẻ.

(Con vịt)

Thuyền ai nho nhỏ don don
Chèo ra giữa biển nước non dầm  d ề
Gá lời kêu bớ chú bên tê
Ngày thời xuất trận, tối về điểm  binh.

(Con vịt)

Hàng trăm chiếc bánh giữa vời 
Khoan thai chèo quế, dạo chơi sông hồ  
Lênh đênh mặt sóng nhấp nhô 
Tối về cập bến trên bờ xôn xao.

(Đàn vịt)
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C ái thuyền ba vạn, cái ván sơn 'son 
Bơi ra cửa b ể  bắt con rồng rồng.

(Con vịt mò tép)

Tuy vậy, đặc điểm hình dáng của vịt là yếu tố quan 
trọng nhất được phản ánh qua câu đố. Đó là vịt chân 
ngắn, mỏ lép, đẻ trứng sai, không chăm con quấn quýt 
như gà và quan trọng nhất là thói nước đ ổ  đầu  như 
cách ví von dân gian khi nói về loài vật này:

Chân thấp lủn ngủn 
C ái đít ngoi ngoi 
Cái mồm lép kẹp  
Đem ngâm  vào nước 
Áo quần không ướt.

(Con vịt)

Đã sinh ra kiếp người lùn
L ạ i còn ghẻ lạnh với con sinh thành.
Gan lỳ đứng trước lôi đình  
Múc bao nhiêu nước, dội đầu bằng không.

(Con vịt)

Dầm son h ai m ái dầm  son 
Chơi sông chơi rạch chơi hòn cù lao.

(Con vịt xiêm)

Câu đố về trứng vịt lộn - một món ăn khoái khẩu của 
người dân được thể hiện nhiều cung bậc tình cảm và cũng 
chứa đựng trong nó nhiều thông tin chỉ nguồn để người 
nghe có thể đưa ra câu trả lòi đúng:
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Trách người ác đức bất nhãn
Tội chi tôi phải cam  phần chết non
Tôi đang nằm giữa lầu son
Giết tôi m à lạ i méo tròn khen chê
Non già hứ hé tôi thề
Oan hồn tôi kiện khi về cõi âm.

(Trứng vịt lộn)

Câu đô" về loài chim cho món ăn quý hiếm thuộc loại 
hảo hạng là tổ yến cũng đi vào đồi sống dân gian khá thú 
vị. Tuy là món ăn đắt tiền nhưng lại có những gợi ý rất cụ 
thể để người nghe liên tưởng đến câu trả lời đúng một 
cách dễ dàng:

Lấy nước miếng làm  tổ
Nên nó b ổ  vô cùng
Sơn hào hải vị nhìn chung
Món này quý hiếm, kẻ dùng giàu sang.

(Tổ yến)

Từ hòn đảo ngoài biển 
Làm  tô nơi hang sâu 
Ngự phẩm  trăn quý 
Từ ngàn xưa tới ngàn sau.

(Tổ yến)

b) Câu đô về các con thú

Có 108 câu đố về các con thú. Tạm thời chúng tôi 
thốhg kê số lượng câu đố đối với từng loại như sau: Cheo,
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hươu, la, nhím, sư tử, tê giác, lạc đà1 -(không tính: nhện, 
tằm, cua, bọ hung, thiêu thân, dã tràng, cà cuông, ốc, hến, 
trai), chồn, mang, thỏ, dê, khỉ, hổ, lợn, mèo, dơi, voi, ngựa, 
bò (trâu, trẻ con biết bò), chuột, chó, trâu.

Trâu, bò là con vật nuôi quen thuộc trong đồi sống 
người nông dân. Trong sô' 8 câu đô' về bò có 1 câu lòi giải là 
bò và trâu {To đầu m à d ạ i/A n  rồi ăn lạ i ăn đi) và một câu 
đáp án là con bò - nhưng là từ để chỉ trẻ em bước qua giai 
đoạn tập lẫy thì sang giai đoạn tập bò - thực chất không 
liên quan vì đến các con thú {Nhìn con lòng mẹ mừng 
th a y /L ậ t xong con sắp đến ngày biết đi). Dĩ nhiên, đây là 
hiện tượng đồng âm dị nghĩa trong tiếng Việt (cũng như 
phổ biến trong tiếng Hán) nên khi tuyển vào câu đô' về 
các con thú, chắc hẳn nhóm biên soạn cũng có chủ ý. 
Theo chúng tôi, câu đô' này cũng tạo ra tiếng cười thú vị vì

1 Câu đố về tê giác tuy chỉ có 1 đầu mục nhưng lại chứa 10 
mục từ liên quan tới 10 lòi giải đô. Theo mô típ đố: Con gì... (nêu 
đặc điểm)?, chúng ta có 10 câu đô" thú vị như sau:

Con gì chỉ có một sừng?
Con gi mang bướu trên lưng suốt đời
Con gi chăng lưới bắt ruồi
Con gì ăn lá cho người kéo tơ
Con gì càng nhỏ càng to
Con gì ở chốn bẩn nhơ có nhiều
Con gì chẳng sợ lửa thiêu
Con gì xe cát sớm chiều phí công
Con gì gan ruột cay nồng
Con gì có miệng mà không có đầu

(Tê giác)
(Con lạc đà)
(Con nhện)
(Con tằm)
(Con cua)
(Con bọ hung) 
(Con thiêu thân) 
(Con dã tràng) 
(Con cà cuông) 
(Con ốc, hến, trai)
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một trong các quy luật của cách tạo ra sự hấp dẫn trong 
văn học dân gian là hình thức đánh tráo khái niệm.

Đốì vối bò, những câu đô' chủ yếu tập trung vào đặc 
điểm hình thức và nội dung văn hóa gán cho nó trong đồi 
sống cộng đồng. Hình tượng con bò nổi lên không phải là 
con vật cho thịt ngon với nhiều món chế biến hấp dẫn mà 
là con vật to lớn nhưng dốt nát:

Bốn trụ sầm, hai trụ sắt
Một cái ngúc ngoắc, hai cái ngo ngoe
Nói có người nghe
To đầu m à dốt.

(Con bò)

Bốn cột một kèo
Có lọ mắm  heo, mèo hò không ướt.

(Con bò)

Cái bằng bàn tay
Mưa ba đêm  ba ngày không ướt.

(Tai bò)

To đầu mà dại,
Ăn rồi, ăn lạ i ăn đi.

(Con trâu, con bò)

Dù cho nội dung câu đô có nhắc đên một bộ phận nội 
tạng của bò (sách bò) nhưng lại được hiểu ở nghĩa bóng - 
tức là sách vở học tập - đó chỉ là hình ảnh để liên tưởng 
đến sự dốt nát của con bò (mà ám chỉ con người u tôì):

71



Giúp người trả mấy ngàn thu _
S ao người lạ i bảo ta ngu vô cùng

Sách  ta m ang luôn trong lòng 
S ao người lạ i bảo dốt, lạ  lùng lắm

(Con bò đực)

K è kè cắp sách trong lòng 
M à m ang tiếng dốt lạ  lùng hay

(Con bò)

Câu đô" về con bò còn có những chi tiết thú vị tả về cái 
yếm (gầu bò) hay bộ phận con gicíng của bò đực cũng làm 
cho nội dung câu đố trỏ nên sinh động vói những hình ảnh 
ví von nhưng gần với lồi ăn tiếng nói của người dân trong 
cuộc sông đời thường:

Yếm d ài khoác bộ tiểu thư  
Làm  ăn chẳng quản sớm trưa nhọc nhằn.

(Con bò)

Của ta ta m ang xưa nay 
S ao người lạ i bảo của ngay đàn bà.

(Con bò đực)
>>

Có 19 câu đô" và các bản khác đô" về con chó vói 
nhiều tình huống khá hâ'p dẫn. Liên quan tối ẩm thực, 
thịt chó được đánh giá là món ăn bổ dưỡng, một món 
nhậu thuộc hạng bình dân nhưng là đặc sản trong ẩm 
thực đời thường. Câu đô" nổi tiếng nhiều người biết tối 
món chó thui - đô" mà như không, đố nhưng có ngay lời 
giải, đô" cốt để cười vui chứ không nhằm mục đích đánh 
đô" như sau:
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Trùng trục như con chó thui 
Chín mắt, chín mủi, chín đuôi, chín đầu.

(Con chó thui)

Chín mắt, chín mủi, chín đầu, chín đuôi 
Không nói chuyện xa xôi 
Chuyện trong nhà, ngoài ngõ.

(Con chó thui)

Hình dáng, đặc điểm canh nhà cần mẫn, trung thành 
với chủ, tỉnh táo phát hiện kẻ gian là những gợi ý xuâ't 
hiện trong các câu đố về con chó. Ví dụ như:

Đen như quạ, vàng như hoa 
Trắng như ngà, xồm như sư tử 
Không biết một chữ, miệng nói ba hoa 
Buồn nằm nhà, vui la cà hàng xóm.

(Con chó)

Đứng thì thấp, ngồi thì cao.
(Con chó)

Loay hoay, loay hoay, huỵch.
(Con chó)

Khen a i dạ sáng như gương
Tối trời như mực, biết bạn quen m à mừng.

(Con chó)

Đầu làng có cái mõ 
Cuối làng có cây cờ 
Mõ đánh đến đâu  
Cờ rung đến đấy.

(Con chó đang sủa)

73



Ngõ không đánh mõ rung cờ  _
Không ông thợ mộc, củng ngờ thằng gian.

(Con chó đang sủa)

Câu đô' về con chó còn được thể hiện qua những hình 
ảnh gần gũi với đòi sống hằng ngày như hiện tượng chó đi 
tè hay đi tơ. Tư duy dân gian thể hiện qua câu đô' này là 
thứ tư duy dân dã, cụ thể:

Đi đâu  xúng xính loay hoay
Bỗng dưng ghếch cẳng bụi cây đứng tè.

(Con chó)

Tám  cẳng xà la i
H ai đầu bốn tai.

(Chó mắc lẹo, tức chó đang đi tơ)

Có 2 câu đô về con chồn. Gợi ý từ câu đô' cho ta biết đặc 
điểm của chồn là con vật thông minh nhanh nhẹn và sợ chó 
(chó săn). Liên quan tới ẩm thực, sở thích ăn đặc sản thú 
rừng của con người đối vói con chồn cũng khá phổ biến. Thịt 
chồn có hương vị riêng không trộn lẫn nên có câu đô' rằng:

Ta đây ta vẫn là  ta
C hặt đuôi, chặt trốc vẫn là  chính ta.

(Con chồn)

Có 11 câu đô' về chuột, trong đó có 1 câu để cập đến 
quan hệ giữa mèo và chuột được ví von khá sinh động:

Vừa bằng cổ  tay đâm  ngay vào
Gặp ông quan ôn, bỏ l...mà chạy.

(Con chuột và con mèo)
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Những câu đố còn lại chủ yếu đề cập tới các loại chuột 
phô biên trong đời sống với hình dạng và đặc tính ăn vụng 
của chuột.

Nội dung 11 câu đố không có câu nào trực tiếp đề cập 
tối món ăn từ thịt chuột theo nghĩa đen. Tuy vậy, một vài 
loại quả (chuôi, mưốp) lại xuất hiện trong sự ví von với hình 
dáng của chuột và thức ăn của loài chuột lại được đề cập.

Vừa bằng quả mướp, ăn cướp cả làng.
(Con chuột)

Minh bằng quả chuối tiêu 
Cơm hẩm  cá thiu 
Gặp thì ních tuốt luốt.

(Con chuột)

Có 3 câu đô’ vể dê thể hiện quan điểm của người dân đối 
vối hình tượng con vật này. Là vật nuôi trong nhà và thịt dê 
thuộc loại thịt đặc sản, ngon, lành. Dẫu vậy, cả 3 câu đô đều 
không chứa thông tin trực tiếp đến món ăn hay cách chê 
biến món ăn từ dê. Hình ảnh dê hiện ra là hình ảnh không 
đẹp, là sự ăn chơi đàng điếm. Có sự phân biệt giữa các loại 
dê khác nhau (dê đực, dê cái, có sừng và không có sừng). Nội 
dung câu đô cũng đề cập tới sản phẩm dị hóa của dê (cứt dê) 
vối sự liên tưởng một loại thuốc chữa bệnh trong dân gian.

Hơn đời tốt bộ râu
Trong làng sừng sỏ d ễ hầu kém  a i
Tính quen dâu bộc ăn chơi
Dâm ô đ ể  một tiếng cười sau.

(Con dê)
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Tôi hay trèo núi cheo leo
Sừng tôi nhọn hoắt cong veo trên đầu  
Chưa g ià  tôi đã  có râu  

Chiều về bỏm  bẻm  nhai trầu khoan thai.
Tôi viên thuốc tễ  rất tài 
Viên xong tôi vứt ở ngoài đường đê 
Tiền diện khám  nam  nhơ chi ch í 
H ậu bối chi nữ thị chi hình.

(Con dê cái)

Có 6 câu đô" về dơi, trong đó có hai câu trả lòi liên quan 
đến dơi và cua. Câu đô" về dơi có những từ ngữ liên quan 
tới chim và thú (chuột), trứng, đẻ con.

Có 5 câu đô" về hổ. Hổ xuất hiện vối những tên gọi 
khác nhau gắn vói nỗi sợ hãi truyền tụng trong dân gian.

Lắm  tên m à ch ỉ một ông 

Xưa nay từng ấy tây đông m ọi miền 
Nghe tên thiên hạ đều kiêng  
Gọi thầy, gọi cậu, lạ i thêm  gọi ngài. 

(Con hổ)

Vừa bằng con bò, nằm  co giữa cổng 
Cả tổng không dám  đi.

(Con họ)

Tuy hung dữ nhưng dân gian cũng có sự liên hệ khá 
thú vị giữa danh từ hổ với tính từ xấu hô  được thể hiện 
qua nghệ thuật chơi chữ:
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Đường đường tướng m
Lẫm  lẫm  uy phong
Đáng vì chúa tể  một vùng
Sao lạ i thẹn thùng học thói nữ nhi
Xuân thu ba chục đương thì
Những phường trâu ngựa sá  g ì lưỡi gươm.

(Con họ)

Có 5 câu đô" vê' lợn và lợn nái, lợn con. Đặc tính tham 
ăn, lười nhác (ăn nằm) của lợn được thể hiện rõ nét qua 
câu đô". Câu đô" về lợn cũng gợi ý cho người nghe một quy 
luật trong đòi sông của con lợn - một con vật nuôi trong 
gia đình khi gắn với mục đích thực dụng ẩm thực của con 
người, nuôi để thịt.

Ai cũng phải bảo rằng lười
Án xong rồi chỉ biết chơi biết nằm
Ở nhà chẳng trọn một năm
Muốn cho mau lớn phải chầm thật nhiều.

(Con lợn)

Muôn sống lâu thì ăn ít
Muốn sống ít thì ăn nhiều
Nỏ mồm mày chớ có kêu
Nẫu cho ăn mập, sớm chiều đây!
Nau đâu có thương chi mày.

(Con lợn)

Ngoài hai câu đố trên liên quan trực tiếp đến đề tài 
ẩm thực. Câu đô" về lờn nái và đàn lợn con cũng gợi những 
hình ảnh rất quen thuộc, gần gũi vối đời sông con người:
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Người gày guộc, mồm chao vao'
Không biết duyên nợ làm  sao  
Lẩy p h ả i thằng chồng nhỏ.

(Lợn nái)

Mẹ đi trước đánh bồng đánh bạt 
Con theo sau vừa quát vừa la.

(Lợn nái, lợn con)

Có 5 câu đô về mèo. Nói đến mèo với những đặc điểm 
nhanh nhẹn, mắt tinh và sáng, hay bắt chuột là những gợi 
ý của câu đô" về mèo:

Con g ì m ắt sáng về đêm
N ằm  trong bóng tối nhìn em dịu hiền
Chuột k ia  vừa mới hiện lên
Nghe hơi của nó láo liê chạy dài.

(Con mèo)

Mèo cũng nổi tiếng không kém nhò tính ăn vụng:

K hông ăn vụng sao trèo giàn  
Chưa bắt quả tang 
Chối lia  chối lịa  
Oan, oan...

(Con mèo)

Có 7 câu đô" về ngựa. Ngựa là con vật thân thiết trong 
đòi sông với nhiều công dụng. Sức ngựa là cách ví von với 
việc chuyên chở nhờ con vật nuôi này. Hình ảnh con ngựa 
với hình dáng bên ngoài đẹp đẽ, â'n tượng đã đi vào câu đô' 
khá thú vị, hấp dẫn:
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Châm chầm  châm  bốn dầm  bơi cạn,
Bàn bàn ban hai bức màn treo 
Trước cả tiền quân reo ra rả,
Sau cửa hậu có ngọn cờ treo.

(Con ngựa)

Nghệ thuật sử dụng từ láy lặp ba trong câu đô' nêu 
trên đã đem lại sự thu hút cho người nghe, để từ đó thu 
hút sự chú ý. Kết hợp nghệ thuật so sánh ví von với đặc 
điểm sinh học của con ngựa đã cho ra câu đô' thật giàu 
hình ảnh mói lạ.

Con ngựa còn có hình dáng hấp dẫn với hình dáng 
mỹ miều:

Đầu làng đánh trống ra rả,
Cuối làng có m ã bông lau,
Chạy cho mau lên rồi sẽ xuống.

(Con ngựa)

Bản khác:

Đầu làng đánh trống ra rả,
Cuối làng có mã bông lau,
Chạy cho mau, chạy cho mau 
Đưa người quân tử đến đâu thi tùy.

(Con ngựa)

Trước m ặt chàng chim kêu ra rả 
Sau m ặt chàng quạt ra lau lau  
Trước mặt chàng có bày cá cạn 
Sau m ặt chàng có bản hồ lơ.

(Con ngựa)
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Bản khác:

Trước m ặt chàng chim  kêu ra rả 
Sau m ặt chàng quạt ra lau  lau  
Trên cao hắc một cái cầu  
Cho người quân tử đ i hầu cửa quan.

Từng bộ phận của con ngựa như túm lông đuôi, da 
ngựa, cũng đi vào câu đô':

P hất trần đạo sĩ túm lông dài 
H ẳn nhờ m ày chứ chẳng a i 
Ruồi muỗi quét tan nào bén m ảng 
M à người đâu tưởng xót công hoài.

(Lông đuôi ngựa)

Trâu chết đ ể  da, m ày đ ể  làm  g i 
Da m ày nên biết d ễ  a i kh i 
N ắm  xương tử s ĩ làm  quan quách  
Nguyện vọng anh hùng vẫn trước nay.

(Da ngựa)

Kể cả lao động kéo xe nặng nhọc của ngựa cũng là 
hình ảnh đi vào câu đô':

Trước sân không nói, nói sau hè 
Than thở m à chi nẫu cóc nghe 
Cực nhọc - no mồm đành c ố  kéo 
Đường dài, thường bấy m ỏi chân quê.

(Ngựa kéo xe)

Thú vị nhất trong nghệ thuật và nội dung câu đô' về 
ngựa phải kể đến câu đô':
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K hi đi bằng cưa ngọn 
K hi về bằng cữa ngợi.

(Con ngựa)

Bản khác:

Khi đi cưa ngọn 
K hi về củng cưa ngọn.

(Con ngựa)

ở  đây, nghệ thuật nói lái đã được sử dụng khá đắt để 
tạo ra sự hấp dẫn cho câu đố. Đô" và giải đố một cách 
nhanh chóng.

Có 19 câu đố liên quan tới trâu. Chủ yếu các lòi đố liên 
quan tối việc mô tả hình dáng bên ngoài của trâu: to lớn, 
có sừng vểnh, 2 tai vung vẩy, đuôi hoạt động đưa qua đưa 
lại và có thói quen dầm nước (ao, đầm). Hình dáng to lổn 
của trâu được ví vối voi, ngựa.

Bôh cột rinh tảng đá  
H ai ông tướng tá đi trước 
H ai bà đi sau quạt hầu

(Con trâu)

Bởi buồn nên miệng mới nhai
N hai đi nhai lạ i những hai ba lần
Sớm khuya vất vả nhọc nhằn
Quanh năm ngày tháng giúp dân làm  mùa.
Bôh ông đập đất, một ông phất c'ơ 
Một ông vơ cỏ, một ông bỏ phân.

(Con trâu)
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Con g i nhỏ hơn con voi
Lớn hơn con ngựa m à coi hiền lành  
Thói quen tắm  gội ao
Mưa mừng, nắng giận, hẩm  sinh khác người.

(Con trâu)

Là con vật thân thiết vối đồng ruộng nên cả vết chân 
trâu cũng đi vào câu đô":

Vừa bằng cái bát, san sát giữa đồng.
(Vết chân trâu)

Tuy bị chê là kém, bị so sánh đàn gảy tai trâu nhưng 
chính hình ảnh con trâu cũng tạo nên vẻ nên thơ vói một loại 
tạm gọi là nhạc cụ - sừng trâu:

Có đủ hai tai như a i
Đàn đâu đem  gảy cho hoài luống công.

(Con trâu)

Tiếng còi báo hiệu thu không
Lừng bay khắp  chốn thu không xa vời
N hờ ai, người có người
Mục đồng, tiếng sáo ngân dài vu.

(Sừng trâu)

Tóm lại, nói về trâu, đô" về trâu có thể ngắn gọn qua 
câu đô" mang tính tạm tổng kết:

Tôi là  bạn của nông g ia  
Thân đen đủi bẩn nhưng m à công to.

(Con trâu)
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Và quan trọng hơn cả là con trâu không chỉ có công 
đôi với con người thông qua hoạt động lao động sản xuất. 
Thịt trâu là món ăn hấp dẫn, là đồ ăn có khi chỉ dịp hội 
làng mới có cơ hội thưởng thức bởi “cãi to như m ổ  
trâu mô bò” là cách ví von phổ biến trong dân gian.

Đô" vể con trâu thui có câu:

Trông ra chính thực con trâu 
Chín tai,chín mắt, chín đầu, chín đuôi.

(Con trâu thui)

Có 6 câu đố về voi. Là con vật to lớn, hình dáng của 
voi được miêu tả qua câu đố như sau:

Bôn cây cột dừa 
H ai cây đinh sắt 
Một cái đòng đưa 
Một cái ngút ngoắt.

(Con voi)

Bôn người dẫm  đất, một người phất cờ,
H ai người lẳng lơ, hai người quạt mát.

(Con voi)

Về giá trị ẩm thực, có thể nói thịt voi không ngon. Dân 
gian có câu Oi như thịt voi, Trăm voi không được bát nước 
xáo (nước xuýt) để chứng tỏ hai khả năng: Một là do voi to 
lớn không/khó có cơ hội ăn thịt nó; hai là có thể thịt voi 
không ngon. Chúng tôi cho rằng, khả năng thứ hai phổ 
biến trong đời sông ẩm thực hơn. Câu đố dân gian cũng 
góp phần lý giải điều này:
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sầ m  sầm  đứng m ột đống
Tiếng rống vọng non xa
Răng nanh đắt g iá
Thịt da  rẻ rề...

(Con voi)

Dõng dạc hình thù 
B a tên m ột họ.

(Voi, bò, cóc)

Câu đô" và câu trả lòi này quá khó hiểu đối với người 
miền Bắc. Có thể xuất phát từ miền Nam vói phương ngữ 
và danh từ chỉ địa phương liên quan tới con voi chăng?

c) Câu đ ố  về động vật dưới nước

Có 41 câu đô" về các con vật sinh sông dưới nước như 
sau: chình, lươn, rươi, sam, tép, rạm, sứa, ba ba, sò, trai, 
đỉa (ô"c, muỗi), ếch, tôm, cua, ô"c, cá các loại.

Con vật không đưa vào thông kê: còng.
Có 3 câu đô' về con ba ba. Sự kết hợp giữa tên gọi và 

liên hệ với các con sô", phép tính toán đã trở thành gợi ý 
để đô' và trả lời đúng đáp án. Câu đô" này có giá trị kích 
thích trí thông minh, suy đoán, khả năng làm toán của 
trẻ em:

Anh em cùng với bác rùa 
Ai a i củng gọi tên ra h ai lần  
K hi chia còn m ỗi một phần  

Đem trừ thi hết, nhân thành gấp  ba.
(Con ba ba)
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Tập tính sinh hoạt của ba ba cũng được thể hiện qua
câu đô":

Trời xanh chín tuổi thường lề  
Sớm ăn bãi bạc, tối về hang mai.

(Con ba ba)

Thịt ba ba là loại thịt rất ngon, một loại đặc sản ẩm 
thực. Ba ba là con vật có hình dáng đặc biệt, dường như nó 
là sự kết hợp về diện mạo bề ngoài của nhiều con vật khác:

Cẳng vịt,thịt gà  
Da trâu,đầu rắn.

(Con ba ba)

Bản khác:

Chăn vịt, thịt gà
Da trâu, đầu rắn
Biết cắn m à không biết kêu.

(Con ba ba)

Da da trâu, đầu đầu rắn 
Biết cắn m à chẳng biết kêu.

(Con ba ba)

Thịt ba ba ăn ngon như thịt gà và rất bổ dưỡng. Thông 
qua câu đố dân gian, chúng ta biết thêm một tri thức vê' 
loài vật này.

Cổ 19 câu đô' về các loại cá. Những câu đô' về loại cá 
nói chung phán ánh đặc diêm chung nhât cua chúng:

Chẳng cơm chẳng gạo củng no 
Không nhà không cửa củng lo suôi ngày 

Lỡ làng gặp sự chẳng may 
Người ta chụp được, từ nay từ trần.

(Con cá)
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Ngồi buồn nói chuyện bông lơn 
Ngó xuống dưới biển có con, không thằng.

(Con cá)

Đối với lĩnh vực ẩm thực, các loại cá về cơ bản là thức 
ăn ngon: Có cá đ ổ  vạ cho cơm. Câu đố dân gian đã thể 
hiện sự tinh tế, hóm hỉnh qua câu đô" về loại - cá  thông 
qua quá trình chế biến món cá:

Làm  thịt m à không ăn thịt.
(Con cá)

Đây là một câu đô" khó. Những câu đô" còn lại đều căn 
cứ vào đặc điểm của từng loại cá và đưa thông tin để đô". 
Các câu đô" về loài cá còn lại là: cá bạc má, cá chim, cá 
cháy, cá đuôi, cá leo, cá lưỡi trâu, cá tren bầu, cá lòng 

tong, cá rô phi, cá thòi lòi, cá trê.
Có 2 câu đô" vể cá voi và cá mè nhưng nội dung câu đô" 

là nghệ thuật chơi chữ dân gian:

C ái g i kh ác họ cùng tên
Cái ở dưới nước, cái trên m ái nhà.

(Con cá mè, cái rui mái nhà)

Ông sống ở dưới nước
Ông sôhg ở  trên rừng
Trùng tên không trùng họ
Ông lỗ  m ủi mọc trên lưng
Õng lỗ  m ủi mọc thò lò trước miệng.

(Cá voi, con voi)
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Có 14 câu đố về cua. Các câu đố đều lây hình dáng đặc 
biệt của cua để làm thông tin câu đố. Dĩ nhiên, tùy theo 
mỗi vùng miền mà sự ví von lại mang màủ sắc khác nhau.

Đã có m ai xanh lạ i yếm vàng 
B a quân khiêng kiệu, kiệu nghênh ngang 
Xin theo ông Khổng vế Đông L ỗ  
Học thói Bàng Canh nấu chín thang.

(Cua đồng)

Một nhà có đủ mẹ cha 
Sanh con tám đứa chia ra hai hàng 
Khi đi cõng nhà nghênh ngang 
Mẹ cha đi trước dọn đàng cho con.

(Con cua)

Cù lẫn cù lăn
Có chân m à không có trốc
Cù lốc cù lốc
Có trốc m à không có chân.

(Con cua và con cá)

Cua là món ăn dân dã ngon lành, trong đó những con 
cua đinh thịt chắc là loại ngon có thê gọi là đặc sản đã đi 
vào câu đố dân gian:

Thịt gà, chân lưng trâu 
Đuôi cóc, đầu rắn, a i hầu dám  trêu 

Biết cắn m à chẳng biết kêu  
Lặn hụp sớm chiều dưới chỗ sâu xa.

(Cua đinh)
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Có 6 câu đô’ về đỉa. Trong nội dung những câu đô’ vê 
đỉa có sự xuất hiện các ví von vối một sô’ loại thực vật và 
động vật khác: ổi, lim, trâu, ngựa, uống máu (huyết) khá 
cụ thể. Hơn nữa, cùng đô’ vói đỉa là con ô’c, con muỗi:

Gấp ba lần que diêm,
K hi chìm , kh i nổi 
Vừa bằng quả ổi,
K hi nổi kh i chim.

(Con đỉa và con ô’c)

Con g ì có tiếng khó nghe,
Đêm đêm  lạ i lượn vo ve ngoài màn,
Cứ luôn g iở  thói quân gian,
Làm  người bị đốt kêu van rủa thầm.

(Con muỗi)

Thân em như m iếng cao su
Không ăn, uống huyết ngựa trù trâu vam
H ễ gặp  đeo riết,la làng chẳng buông.

(Con đỉa)

Bản khác:

Thân em như m iếng cao su
Ớ ăn tăm  huyết ngựa tru với người
Dù cho đất cạn đổi dời
Đ ất khô nước cạn m à đời vẫn yên.

(Con đỉa)

Bằng quả lim,khi chìm  kh i nổi 
Bằng quả ổi, kh i nổi kh i chìm.

(Con ô’c)
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Trong đòi sông dân gian, hình ảnh con đỉa với câu đố 
dân gian phổ biến được nhiều người biết đến chính là:

Vừa bằng lá tre, the le mặt nước.
(Con đỉa)

Bản khác:

Vừa bằng lá  tre, the le nước ruộng.
Vừa bằng lá tre, ngo ngoe dưới nước.
Vừa bằng lá  tre, ngo ngoe dưới ruộng.

Có 6 câu đố liên quan đến ếch. Dáng vẻ bề ngoài lạ 
lùng của ếch và tập tính sinh hoạt của ếch được thể hiện 
rất rõ qua câu đố. Tuy vậy, thông qua nghệ thuật ngôn từ 
dân gian, hình ảnh con ếch hiện ra cũng khá lạ:

Phầm  phập bằng bàn tay 
Ban đêm thì có ban ngày thì không 
Dưới bụng thì trắng như bông 
Trên lưng nhẵn thín không lông lá gì.

(Con ếch)
r<y> ô'

Vừa ở dưới nước 
Đã nhảy lên bờ 
Tiếng kêu như sấm,
Những ngày đ ổ  mưa.

(Con ếch)

Hình ảnh con ếch còn gắn với hình tượng người quân 

tử qua câu đố:
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Đương thời hòa bỉnh thi ẩn m ặt 
Gặp cơn phong vũ mới ra đời.

(Con ếch nhảy)

Tiếng vang rừng rậm  oai kinh cọp 
M inh nép ao sâu m ắt nhỏ trời,
Ăn tuyết nằm  sương công chảng quản.
Bởi lòng vì nước mới ra chơi.

(Con ếch)

Thịt ếch là món ăn hấp dẫn, tuy vậy, trong câu đô" dân 
gian không có dòng nào đề cập tới nó như một phần của 
thú vui ẩm thực trong đời sống.

Có 16 câu đố liên quan đến ốc. Hình dạng con ốc khá 
đặc biệt và sự đặc biệt đó được câu đố ví von so sánh như 
sau:

Ảo khoác xám  xịt xù xì 
Sông nơi gành đá lầm  lì ung dung 
M iệng nhe răng nhọn 
Ruột xoắn, xoáy tròn >
Trôn soi một lỗ  cỏn con
Làm  còi hiệu, thổi - núi non vang rền.

(Ốc tù và)

Minh tròn trùng trục
Đầu nhọn, m iệng tà la
Đi gần, chẳng dám  đ i xa
Muốn đ i thỉ p h ả i m ang nhà đ i theo.

(Con Ốc)
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Ruột xoắn lò xo 
Miệng tun hút tò vò 
Vừa lếch vừa bò 
Loanh quanh gành đá.

(Con Ốc)

Đi thời mở cửa, về thời đóng cửa.
(Con Ốc)

Hình dáng bên ngoài của con ốc cũng được ví von khá 
lạ bằng những hình ảnh như cô thiếu nữ:

Yếm nàng nịt
Áo nàng gài 
Nàng yêu ai 
Nàng quẹo đít.

(Con ốc)

Ruột không lấy làm  quý 
Áo quý vô cùng 
Sống ở biển Đông 
Người người cô'công mò bắt.

(Ốc xà cừ)

Ốc còn được ví von như một con vật lạ đối với người 
nghe. Đây là câu đố khó bởi những gợi ý không thông 
thường gắn với con vật bình thường là ôc:

Không chân, không tay, không mắt, không mủi 
Lủi thủi mà đi cu li không đầu.

(Con Ốc)
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B ả n  k h ác:

Không chân, ... lủi thủi m à đi, đi đến đâu hay đến đó.

(Con Ốc)

Ốc là con vật có giá trị trong văn hóa ẩm thực. Thịt ốc 
ngon, giòn, nâ'u canh riêu, xào lá lốt, nấu với bún đậu v.v. 

là những món ăn dân dã nổi tiếng - nay đã đi vào danh 

mục đặc sản. Thịt ôc được ví như là:

Vừa bằng hột lạc, trong nạc ngoài xương.
(Con Ốc)

Tập tính sinh hoạt của con ốc được phản ánh khá 
chính xác qua quan sát của người đô":

Củng đồng một bạn con d i 

Chị thời đẻ trứng, em thời đẻ con.

(Ốc bươu và Ốc mút)

H ai chị em  cùng ở m ột làng  
Chị thời đẻ trứng, em thời đẻ con.

(Ốc bươu và Ốc mút)

To bằng quả ổi, vừa nổi vừa chim.

(Con Ốc)

Mồm không p h ả i mồm bò, m à mồm bò.
(Con Ốc)

Thu thi, thủ thỉ, thù thì 
Vừa ăn, vừa ỉa, vừa đi một đầu.
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Tù ti,túc tích,tù tì
Vừa ăn, vừa ngủ, vừa đi một đầu.

Tù ti,tú tí, tù tì
Vừa ăn, vừa ỉa,vừa đi bằng mồm.

(Con ốc)

Rạm là con vật sống ỏ vùng nước lợ. Đố về con vật này là 
câu đô' gợi hình ảnh nhưng thuộc loại câu đố khó:

Có chân mà chẳng có tay 
Con m ắt thì có, lông mày thì không 

Có da mà chẳng có lưng 
Con m ắt thỉ có m à không có mày.

(Con rạm)

Tôi là con gái cấm  cung 
Hoành hành đ ịa hạ, vẫy vùng nước non 

Bắt tôi cơm ngọt canh ngon 
Giận thay có kẻ nó lòn tay vô.

(Con rạm)

Có 3 câu đô về sò, trong đó có 2 câu đô về con sò huyêt, 
1 câu đố về sò, hến nói chung.

Đặc điểm nhận dạng của sò huyết được đề cập đến khá 
cụ thể:

Khum khum như cái bàn tay
Mồm rộng toàng toạc ngậm ngay hột hồng
H ai bên có hai hàng chông
Bảo vệ hột hồng đỏ loét bên trong.

(Con sò huyết)

B ả n  khác:
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M iệng ngậm  máu tươi

M inh m ặc áo g iáp

Ở dưới bùn thì hạp
Ở trên bãi không ưa
Không thiểu không thừa
H ai hàm  răng đều đặn.

(Con sò)

Rươi và sam đều chỉ có một câu đô vê loại này. Những 
lời đô' là những gợi ý rất sát vật đố:

Con g ì tí tỉ tì ti 
Người đi dưới nước, bóng đi trên trời.

(Con rươi)

Cho hay duyên nợ bởi trời 

Vợ chông âu yếm  chảng dời nhau ra.

(Con sam)

Có 2 câu đố về sứa, nội dung câu đô" là những từ tả về 
hình dáng và tính chất của loài vật này. Nội dung câu đô" 
cũng cung cấp địa chỉ thường có nhiều sứa ở Việt Nam - 

thành phô' Nha Trang:

Có thịt không xương
Nổi trôi trên m ặt nước
Phận hèn người rủ lòng thương
Gởi đ i du ngoạn p h ố  phường N ha Trang.

(Con sứa)
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Nằm trên m ặt nước
Chăn bước giữa sông
Biết đâu bến đục bến trong
Gió đưa sóng đẩy bềnh bồng lang thang.

(Con sứa)

Chỉ có một câu đố về tép. Đặc điểm của con tép bé nhỏ 
cho người đô' thông tin khá thú vị: Tuy nhỏ nhưng vẫn đầy 
đủ các bộ phận, trong đó râu tép là đặc điểm nhận dạng để 
người giải đô' có thể đưa câu trả lòi đúng:

Chú mày con nít khéo bày 
Đê’râu thi dọa a i đây được nào 
Tháng năm nắng hạn xôn xao 
Đ ể nẫu tóm cổ, kêu gào cong đuôi.

(Con tép)

Thể hiện trong các câu đô' có đề cập tối con tôm nói 
chung và các loại tôm khác nhau. Thậm chí, cái râu tôm 
cũng trở thành đối tượng của câu đô' dân gian. Đặc điểm 
chung của tôm là nhiều râu và cơ quan bài tiêt gần phía đầu:

Dao cắm ở trên đầu
Mình lạ i ngắn hơn râu... 
Đầu khóm  trúc,đuôi khúc

(Con tôm)

Mới sinh đâu đã là  g ià
Lưng còng khom riết, râu đà đuột suông.

(Con tôm)
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Trẻ con cho ch í ông g ià
Trên đầu chứa cứt, râu ra đầy

(Con tôm)

Chân gần đầu,
R âu gần m ắt 
Lưng co quắp  
N hảy rất nhanh.

(Con tôm)

Khi tôm trở thành món ăn thì cũng trỗ thành đối 
tượng câu đố:

... Đến kh i cho vào lửa
Toàn thân lạ i đỏ au.

(Con tôm)

... Sinh thì bạch, tử th ì hồng.
(Con tôm)

Hình dáng của con trai được thể hiện qua câu đô' như sau:

Lầm  lì nằm  ở đáy sông
Áo ngoài xám  xịt m à trong nhiều màu.
Suốt ngày chẳng thiết đi đâu
Thè lè chiếc lưỡi trắng phau  bùn.

(Con trai)

Con trai cũng được đánh đô' với những người trai tráng. 
Đây là hiện tượng đồng âm dị nghĩa trong tiếng Việt:

... Một m inh vui thú giang hồ,
Vợ thì không dạm , các cô đứng nhìn.
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Trai thanh tân vui thú giang hà  
Sao anh trẻ m ãi không g ià hả

d) Câu đô'về côn trùng

Có 115 câu đô' về 25 loại côn trùng, chúng tôi có thống 
kê những côn trùng có thể dùng phục vụ ẩm thực của 
người Việt như sau: Cà'cuống, cào cào, dế, tằm, kiến, ong.

Những côn trùng không đưa vào thông kê: bọ chét, 
bần hàn, bọ hung, bọ ngựa, chấy, chuồn chuồn, cuốn 
chiếu, đom đóm, gián, hát bội, mạt, mọt, muỗi, rận, rệp, 
ruồi, sâu róm, tò vò, ve.

Cà cuốhg là côn trùng có mùi hương đặc trưng trong 
nghệ thuật ẩm thực dân gian. Dùng thủ pháp đánh đồ bằng 
chữ Hán - Nôm, đây được đánh giá là câu đô' khó đối vối 
tầng lớp bình dân. Phải chăng đây cũng là một trong những 
lý do để thấy rằng hương cà cuông là thứ gia ..vị quý - mà 
không phải ai cũng có điều kiện thưởng thức?

Phi điểu, ph i ngư, cư tại thủy 
Cấu mục vi sào thực nhục hương.

(Con cà cuông)

Một trong những thú vui của trẻ con là được đuổi 
bắt châu chấu, cào cào ngoài đồng ruộng. Sau đó, trẻ con 
túm tụm nổi lửa nướng châu châu, cào cào và cùng nhau 
“đánh chén” chiến lợi phẩm một cách ngon lành. Mấy 
năm gần đây, ở một sô' chợ lốn trong nội thành thành 
phô' Hà Nội (Đồng Xuân, Hôm - Đức Viên, Mơ) có bày 
bán món tôm bay - đắt hàng như tôm tươi. Tôm bay
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chính là châu chấu, cào cào luộc sơ chế để thực khách về 
rang vàng thành đồ nhậu hoặc ăn kèm với cơm như một 
thứ đồ mặn. Không có câu đô' nào về châu châu. Có một 
câu đô' về cào cào với những gợi ý về hình thức con vật 
khá cụ thể:

M inh xanh mặc áo ch ỉ vàng
Cái ruột tím tím, cái gan hồng hồng 

R a đ i dạo khắp ruộng đồng 
Bốn chân chấm  đất h a i chân co quỳ.

(Con cào cào)

Dê' là loài côn trùng có thể dùng làm mồi nhậu. Là con 
vật sống nơi hang đất ẩm, câu đô' dân gian gọi là sông dưới 
âm  ty. Tiếng dế kêu cũng khá đặc trưng và đã đi vào câu đô':

Dưới ăm  ty vừa đ i vừa hát.
(Con dê)

Ngâm nga dưới búi tre ngâm

Mày ngâm  mược (mặc) kệ, tre dầm  mược (mặc) tre.
(Con dê)

Có 8 câu đô' về tằm, bao gồm cả nói về cái kén và con 
nhộng (trong đó có một câu đô' về tằm và đỉa). Trưốc đây, 
người ta chỉ ăn nhộng - được coi là thức ăn cho đạm cao và 
rất đời thường dân dã. Với món nhộng, người ta có thể 
rang, xào đều ngon và lành, hấp dẫn. Gần đây, con tằm 
non cũng được sử dụng trở thành một món ăn đặc sản. 
Tằm non còn được ngâm rượu - một loại đồ uống được cho 
là bổ dương. Những câu đô' về con tằm khá hấp dẫn vì nó
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phản ánh được nhiều cung bậc tình cảm khác nhau của 
con người trong quá trình chăn nuôi.

Sống như khúc ruột biết bò 
Chết nằm trong đám tơ vò rối tung 

Quê miền tít bãi ven sông 
Trải ra muôn dải lụa vàng gần xa.

(Con tằm)

Trẻ thì lo ngủ
Già thi lo nghỉ không ăn.

(Con tằm)

Trẻ thời ăn như mây trôi gió cuốn 
Già thời có đút không thèm ăn.

(Con tằm)

Câu đố về nhộng tằm đưa ra gợi ý về quá trình ươm tơ 
kéo kén:

Buổi trưa ở trên non
Đem về tạo hóa làm con trong nhà

Banh xương rồi lạ i banh da
Làm  quần làm áo vậy mà mới nên
Tới chừng hồn thác thăng thiên
Còn một cái cẳng ở miền dương gian.

(Con nhộng)

Đc> về nhộng tằm còn có những hình ảnh rất tinh tế 
nhưng lại gần gũi với đòi sông thường ngày. Những gợi ý 
từ câu đố có thể rất dễ nhưng cũng có thể lại thể hiện 
đúng bản chất đánh  cíô'ngưòi nghe:

- • c  - ... - -g-” 1---- — J— i.J.—  II 1 1 II ■■■«■1— r a o g p g e
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Mặc áo thì nổi, cởi áo thì chim.

(Con nhộng)

Mình vàng lạ i mặc áo vàng
Đang đi trên đàng lội xuống hồ  sen
Mượn người quân tử vớt lên mình trần

(Cái kén và con nhộng)

Bản khác:

... Thương tình chàng vớt em lên 

Thẹn thay, suồng sã m à quên ơn chàng.

(Cái kén và con nhộng)

Người vàng lạ i mặc áo vàng, 
Giã ơn lòng chàng cho tắm ao sen 

Giã ơn chàng đã  vớt lên 
Áo xin đ ể  lai, em lên mình trần.

(Cái kén và con nhộng)

Có câu đô' về tằm và đỉa đi đôi với nhau - dù cho sự 
khác biệt giữa hai loài vật này rất lớn nhưng sự kết hợp 
tài tình của trí tuệ dân gian đã dem đến cho ngưồi đọc cái 
nhìn so sánh khá thú vị:

Con chi ăn m à không uống 
Con chi uống m à không ăn.

(Con tằm, con đỉa)

Kiến cũng được liệt vào loài côn trùng xuất hiện nhiều 
trong câu đô' (chín câu). Những từ liên quan tới hình dạng
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và phân loại kiến cùng vối tập tính đào hang xây tổ được 
phản ánh rất rõ trong câu đô' về kiến. Ví dụ như:

Con gi đi lên đi xuống 
Đi dọc đi ngang đều được 
M ổ ra không có máu.

(Con kiến)

Minh mặc áo đỏ mà có sáu chân 
Làm  nghề đào đất.

(Con kiến)

Mình mặc áo đỏ 
Người nhỏ mà gan  
Xây nhà lòng đất 
Giỏi việc đào hang.

(Con kiến)

Đen vẫn gọi là đen 
Vàng vẫn gọi là vàng 
Đỏ thì gọi là lửa 
Sông có chúa có đàn 
Nhiều nhất trên th ế  gian.

(Con kiến)

Kiến là loài côn trùng bé nhỏ tinh khôn. Kiến sống có 
tổ chức và kỷ luật cao. Tuy kiến không phải là loại thức ăn 
thường xuyên phục vụ nhu cầu ẩm thực của con người 
nhưng ấu trùng kiến non, trứng kiến lại là món ăn đặc 
sản dân dã rất thú vị. Gần đây, trên các phương tiện 
thông tin đại chúng đã đưa thông tin về món kiến đen là
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một loại đặc sản tốt cho máu huyết con người. Kiến đen 
ngâm rượu còn được coi là phương thuốc bổ dương và làm 
đen tóc. Nói về sự tinh khôn của kiến, câu đố dân gian cho 
thông tin khá thú vị:

Con chi nhiều nhất th ế  gian  
Sôhg ở từng đàn, có chúa, có tôi 

Xây nhà âm  phủ khắp nơi 
Mật ngọt m ở béo đánh hơi tài tình.

(Con kiến)

Có 18 câu đô' về ong. Hình thức tổ ong và con ong được 
phản ánh qua câu đố rất rõ nét. Hình ảnh về con ong hiện 
ra mỹ miều:

Minh vàng m à thắt đai vàng 
Tiếng kêu thỏ thẻ rõ ràng trên cây 

Có chân m à chẳng có tay 
Con m ắt thì có lông mày thi không.

(Con ong)

Minh vàng thắt đai châu sa  
Tiếng kêu rủ rỉ như là  đàn tranh
Thăn bé, cánh mỏng bay quanh  

H ái hoa, bắt nhụy, xây thành nuôi con.
(Con ong)

Nhưng con ong cũng có loại ong thợ - được miêu tả 
bình dị hơn:

Một ông chứa đám ,
Tám ông đăng cai,
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Lưng đeo đá mài,
Chân đi khủng khiêng.
Nhà vàng lại đóng đô vàng 
Khách đi qua đàng chẳng dám vào chơi 
Khách vào khách lại nghỉ ngơi 
Mẹ cháu đi chợ mua vôi têm trầu.

(Tổ ong)

Trông oca tưởng cái sọt đan,
Lại gần nó đốt đau ran khắp người.

(Tổ ong)

Loài ong là loài có kỷ luật cao, nghiêm và có trách 
nhiệm. Đặc điểm sinh học của loài ong được lột tả nhân 
cách hóa như một đặc tính lao động cần cù, đầy tình 
thương và ý thức của con người:

Xây thành đắp lũy trên non 
Hái hoa nuốt nhụy, nuôi con tháng ngày.

(Con ong)

... Thân bé, cánh mỏng bay quanh 
H ái hoa, bắt nhụy, xây thành nuôi con.

(Con ong)

Cái bằng nồi da, ông bà củng hãi 
Ông vãi cũng kinh,kẻ trộm ngồi rình 
Mà rình không được.

(Con ong)

Con ong không chỉ cho mật ngọt - một vị thuốc quý trong 
dân gian, mà còn cho nhiều ích dụng khác như ong non -
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một món ăn đặc sản của vùng núi rừng hùng vĩ. Người ta 
còn dùng ong - nhất là các loại ong có nọc độc như ong 
khoái, ong đất, ong vò vẽ v.v. để ngâm rượu. Tầng ong có 
khi cũng được sử dụng để ngâm rượu. Sữa ong chúa là 
thức ăn và vị thuốc, đồng thời cũng là sản phẩm làm đẹp 
được phụ nữ ưa chuộng. Sáp ong để làm chất đốt, chất phụ 
gia trong công nghệ in nhuộm vải của đồng bào dân tộc 
thiểu số:

Cái bằng cái sàng
Mình vàng như nghệ
Người trong bốn b ể
Ai thấy cũng ham
Nó là  vị thuốc
Người N am  quen dùng.

(Con ong)

L ỗ  chỗ như mặt sàng  
Trong bụng chứa đầy nước.

(Tổ ong, bọng mật)

đ) Câu đ ố  về các loài động vật khác

Có 48 câu đô” về 12 loài động vật khác. Chúng tôi có 
thông kê những động vật1 có thể dùng phục vụ ẩm thực 
của người Việt như sau: ô”c sên, ễnh ương, rêt, trăn, cóc, 
rùa, rắn, nhện,...

1. Không đưa vào danh sách: giun/trùn, thạch sùng, thằn lằn.
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Oc sên gần đây cũng trỏ thành một loại thức ăn để 
tăng độ đạm cho bữa ăn của con người. Như một loại 
đặc sản, ốc sên được chế biến thành món nưống, xào. 
Người ta tin rằng ăn ốc sên sẽ trừ được một số bệnh.

Những từ ngữ tả về con sên rất chân thực, nó là 
những gợi ý cho người nghe có thể tìm câu trả lòi đúng 
một cách nhanh chóng:

Đi đâu củng phải vác nhà
Ngủ thì lăn lóc gần xa chẳng cần
Hồ ao là chôn nghỉ chân
Mỗi khi hoạn nạn, co chăn, rụt đầu.

(Con Ốc sên)

Trong văn hóa ẩm thực, thịt cóc là loại thức ăn ngon, 
có tác dụng đặc biệt đối với trẻ còi xương chậm lốn. Trong 
câu đố, hình dáng cóc được ví von khá đa dạng. Da cóc sần 
sùi được ví như mặc áo vải sồi nhưng đồng thời trên lưng 
lại được miêu tả nhẵn thín (không có lông). Dân gian phổ 
biến truyền tai nhau kinh nghiệm: hễ cóc nghiên răng là 
tròi thường đổ mưa. Đồng thời, danh xưng cậu ông trời 
cũng đã quen thuộc trong đòi sông dân gian. Những tập 
tính này của cóc được truyền tải qua nội dung gợi ý của 

câu đố.

Bảo tôi là cậu ông trời
Anh mà đánh đập thì trời đánh cho.

(Con cóc)
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Mặc áo da  sồi
Ông Trời gọi ... cậu  
H ễ nghe sấm  đậu
Nghiến răng liên hồi.

(Con cóc)

Phục p h à  phục phịch  
Tay chống chân quỳ 
Biết nhảy không biết đi 
Da sần sùi,mắt tồ lộ.

(Con cóc)

Ênh ương là thức nhắm tuyệt vời cho dân nhậu. Chả 
nhái, ễnh ương là món ăn thơm ngon, bổ dưỡng, tuy nhiên 
lại không có câu đô' nào về con nhái. Ênh ương có đặc điểm 
tiếng kêu vang to nên người ta thường gán vói hình ảnh 
chiếc đàn bầu:

Bởi mày thở tiếng dài hơi
Nên đàn bầu bụng học đời ớ vang.

(Con ễnh ương)

Tính tinh vốn hiền lành  
Gặp người đều lẩn tránh 
Trẻ con tìm đ ể  đánh  
Vậy m à kêu ương ương.

(Con ễnh ương)

Có 3 câu đô' về trăn. Con trăn có nhiều công dụng. Người 
ta thường sử dụng da trăn như một loại chát liệu cao cấp để
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may ví, giày, thắt lưng... Con trăn còn được nấu cao (toàn 
tính hoặc cao xương) rất quý. Cao trăn bổ dưỡng cho phụ nữ 
và người cao tuổi. Mỡ trăn chữa chốc đầu và chữa bỏng rất 
hiệu nghiệm. Câu đcí dân gian về trăn đáng nhớ nhất là:

Con gi cho mỡ cho da
Da căng làm trống, mỡ thoa chốc đầu.

(Con trăn)

Có 3 câu đô" về con rết. Con rết mang nọc độc, khi cắn 
người có thể gây tử vong. Theo nguyên lý lấy độc trị độc, 
người ta bắt rết ngâm rượu. Mỗi khi bị nhọt bọc, đinh râu 
hay các vết bầm giập của cơ thể (vết thương kín) thì xoa 
rượu ngâm rết lên sẽ khỏi một cách nhanh chóng. Bởi vậy, 
rết là con vật cũng có ích xét dưối góc độ y học. Người ta 
cũng ngâm rượu rết vối các loại động vật có độc khác để 
uống như một cách tăng cường thể lực. Đặc điểm của rết 
được miêu tả qua câu đố:

Thân mình nho nhỏ 
Kẻ chữ đỏ chữ vàng 
Chân đi hai hàng
Không biết bao nhiêu cá

(Con rết)

Mình bằng ngón tay 
Hai dãy cột chèo
Lên non rồi lạ i qua đèo 
Chèo lia  chèo lịa.

(Con rết)
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(Con rết)

Có 6 câu đố về rùa. Đặc điểm sinh học của rùa (ba ba) 
là những gợi ý râ't sát cho câu trả lời đúng:

Rủ rì rù rầm  
Đội nhà đi chơi 
Tối ấp nhà ngủ.

(Con rùa)

Một thằng ló cổ  ra 
Bốn thằng cõng nhà chạy.

(Con rùa)

Đụng vào lưng, đầu chân biến mất 
Khi dưới nước, kh i lên bờ 

Dáng điệu lờ đờ,

Mang nhà m à chạy.
(Con rùa)

Con rùa trong câu đố vừa thể hiện tính linh thiêng - 
một trong tứ linh, lại vừa thể hiện là con vật dân dã gắn 
vói cuộc sống trần tục của con người:

Dẫu hèn cũng th ể  là  
Người cho xúi quẩy uy danh còn g i 

Màu đen màu vàng khác chi 
Vàng thì người trọng, đen thi người khinh.

(Rùa vàng, rùa đen)

Mình bằng lá gãy, mười bảy
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Rùa là một trong những loại đặc sản ẩm thực ỏ khắp 
ba miền. Thịt rùa (ba ba) được coi là thức ăn bổ âm, bồi 
dưỡng sức khỏe.

Có 7 câu đô vể rắn, trong đó có 2 câu đô' gắn liền với rắn - 
cua; 1 câu gắn liền vối rắn - gà; 1 câu gắn liền với rắn - con 
ác dệt vải - con kiến. Những sự kết hợp này đều trong thế so 
sánh và có cả yếu tô' đánh đô' về ngôn từ đôi với người nghe.

Con gi không chăn mà đi khắp rừng
(Con rắn)

Tên gọi gớm ghê 
Thân dài lê thê 
Tay chân không có 
Bò lê cả ngày.

(Con rắn)

Trong hang trong hốc, lóc nhóc bò ra 
Cả huyện cùng nha, chẳng ai bắt được.

(Con rắn)

Xà lầu có đầu không cẳng 
Xà lẳng có cẳng không đầu.

(Rắn và cua)

Đi đâu có đầu không cẳng 
Ở đó, có cẳng không đầu.

(Rắn và cua)

Con chi chi không chân đi như gió 
Con chi chi có mỏ không biết ăn 
Con chi chi không răng mà

(Con rắn, con ác dệt vải, con kiến)

109



Trong văn hóa ẩm thực, rắn là loài đặc sản có giá trị 
cao về dinh dưỡng. Rắn được chế biến thành 11 món khác 
nhau. Rắn cũng được ngâm theo bộ (3, 5, 7, 9 con) để thành 
rượu rắn có nhiều tác dụng trong chữa bệnh và bồi bổ cơ 
thể. Người ta tin rằng, đồ ăn thức uống từ rắn sẽ giúp con 
người có sức mạnh và sự cường tráng cũng như chữa được 
một sô'bệnh, nhất là bệnh liên quan tới xương khốp.

Có 12 câu đô về nhện, mạng nhện, nhện ôm trứng, 
nhện chăng tơ. Có 1 câu đô' trong đó câu trả lời và câu đô' 
liên quan tới 4 con vật khác nhau:

Con g ì kéo giẻ bụi tre
Con g ì lại xếp chè he giữa đồng
Con g ỉ đốt lửa trên không
Con g ì m à lại chổng mông trong vườn.

(Nhện, ếch, đom đóm, ô'c)

Các câu đô' tả về hình dáng bên ngoài của con nhện ôm 
bọc trứng:

Eo lưng m à thắt cổ  bồng 
Mang bị hạt cải chạy rông chạy dài.

(Con nhện ôm trứng)

Eo lưng m à chẳng bò quào  
Đứng dựa bên rào ôm lấy cái bao.

(Con nhện ôm trứng)

Tám cẳng quằn quại, ôm bao đứng dựa vách.
(Con nhện ôm trứng)
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Tám chân đi đất không mòn
Mà mang trông lệnh trèo hòn núi cao.

(Con nhện ôm trứng)

Tám tên dân lêu khêu 
Khiêng bao hàng tổ  bô'
Không đi trên đường lộ 
Mà trèo trên vách núi cao.

(Con nhện ôm trứng)

Những con nhện chăng tơ - tập tính sinh hoạt bình 
thường của loài vật này cũng đi vào câu đô:

Nơi nào cũng thích chăng tơ
Góc vườn khe tủ lơ thơ buông mành
Tơ g ì dệt đến là nhanh
Chẳng kéo sợi, chỉ giăng thành lưới thôi.

(Con nhện chăng tơ)

Người ta đan võng ngủ ngày 
Phần tôi đan võng đó đây đan 
Ghét chi tôi,hỡi người 
Nỡ nào phá bỏ, bời hời đuổi xua.

(Con nhện chăng tơ)

Trong thực hành tín ngưỡng dân gian, người ta tin 
rằng nhện là con vật mang điềm báo:

Dữ lành sao biết đến điềm  
Mà xui thiên hạ  cả tin lạ lùng.

(Con nhện)
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Muốn làm  cho chủ tôi tàn
Đ ể tôi m ắc võng nghênh ngang khắp nhà.

(Con nhện)

Có 2 câu đô' về nhện sử dụng chữ Hán - Nôm để nêu 
câu đô':

Nhất thân, nhị khúc 
Bát túc nhị tu 
Rủng rỉnh ngao du 
Đầu lỗ  khu có cái chạc.

(Con nhện)

Khổng Minh Gia Cát
Lập bát trận đồ
Đứng giữa dinh cơ
Chờ các trấn đem mình tới nạp.

(Con nhện)

Nhện là một trong vị thuốc chữa bệnh đái dầm ở trẻ 
em hiệu nghiệm. Người ta bắt nhện nướng cho trẻ em ăn. 
Trứng nhện cũng là một vị thuốc đông y để chữa mụn 
nhọt. Người ta lấy trứng nhện miết lên giấy bản để thành 
một loại cao dán khi bị nhọt, mụn V.V ..

4. Câu đô về các  loại bánh

Có 60 câu đô' về các loại bánh, bao gồm: bánh bao, bèo, 
bò, canh, chưng, cúng, dày, đa, gai, hạnh nhân, hỏi, in, ít, 
mè láu, rán, tét, tôm, tráng, trôi, ú, ướt, xếp, xu xê (23 loại 
khác nhau).
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Những câu đô' bắt đầu bằng một tín hiệu ngôn ngữ 
khá đầy đủ, mang tính gợi ý câu trả lời: Bánh  

Ví dụ:

Bánh g ỉ mà lại bọc trong bọc
(Bánh bao)

Bánh g ì sống ở ao cùng rong
(Bánh bèo)

Bánh gi ăn cỏ ăn rơm?
(Bánh bò)

Bánh g ì ăn diện ngông nghênh với đời
(Bánh chưng)

Bánh g ì cồm cộm trắng bông?
(Bánh giầy)

Bánh gi ăn ít mà nhiều?
(Bánh đa)

Bánh gi nhọn tựa răng cưa?
(Bánh gai)

Bánh gi cả tháng vẫn kêu chưa vừa?
(Bánh ít)

Bánh gì bị bẹp rõ hoài?
(Bánh tét)

Bánh gì nhỏ, gọi mập đùng?
(Bánh ú)

Bánh gì nên nghĩa sớm trưa vợ chồng
(Bánh xu xê, phu thê)

Vói những câu đô dạng này, sự liên hệ tới văn hóa ẩm 
thực được thể hiện rõ rệt theo nghĩa đen khiến người nghe

113



dễ dàng tìm ra mốĩ liên hệ trong đời sống thường nhật. Đó 
cũng là lý do khiến câu trả lòi thường xuất hiện ngay khi 
người ra câu đố phát biểu xong, về bản chất, đây là những 
câu đố nhận dạng đơn giản, liên hệ đơn giản, do đó có lẽ 
thường gắn với lứa tuổi thanh thiếu nhi. Câu đố dạng này 
thường đem lại sự sảng khoái, vui vẻ, mang tính giải trí.

Nội dung câu đố bắt đầu bằng từ - tín hiệu ẩm
thực rõ nét nhất còn được kèm theo những thông tin phụ 
chứa đựng từ gợi ý gắn với văn hóa ẩm thực. Chúng ta thấy 
xuất hiện những động từ ăn  xuất hiện ti-ong đó, ví dụ: ăn cỏ 
ăn rơm, ăn ít,ăn diện.Như thế, ăn  không chỉ có nghĩa đen
mà còn có nghĩa bóng (ăn diện) để gia tăng tín hiệu ngôn 
ngữ mang tính định hướng suy nghĩ cho người nghe. Nhìn 
chung, những câu đô" còn lại đều mang chứa trong nó những 
chỉ báo mang tính miêu tả, so sánh trực tiếp theo nghĩa đen 
thông thường để tạo ra sự đơn giản cho câu đô", ở  đây, chúng 
ta có thể nhận tháy mối liên tưởng phổ biến giữa nội dung lời 
đô" và lòi giải:

Bọc trong bọc ngoài?
(Bánh bao)

Sông ở ao  cùng rong rêu?
(Bánh bèo)

Ăn cỏ ăn  rơm?
(Bánh bò)

Chưng diện.
(Bánh chưng)

Cồm cộm trắng bông?
(B á n h  giầy)
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An ít m à nhiều ?
(Bánh đa)

Nhọn tựa răng cưa?
(Bánh gai)

An cả tháng vẫn kêu chưa
(Bánh ít)

BỊ bẹp rõ hoài?
(Bánh tét)

Nhỏ, gọi mập đùng?
(Bánh ú)

Nên nghĩa sớm trưa vợ chồng.
(Bánh xu xê, phu thê)

Cùng vối loại câu đô' đơn giản liên quan đến các loại 
bánh nêu trên, loại câu đố mang nghĩa bóng xuất hiện 
nhiều hơn, tạo sự hấp dẫn, thú vị. Đó là những câu đố 
hàm chứa những loại tri thức tổng hợp trong cuộc sông 
mà đòi hỏi người giải đô phải từng kinh qua những trải 
nghiệm thực tế mới có được. Thậm chí, độ khó của 
những câu dô" loại này đòi hỏi người giải phải có kiên 
thức rộng, mang tính liên vùng văn hóa, gắn với sự đa 
dạng trong ngôn ngữ lòi nói và thực hành văn hóa mới 
lý giải được.

Câu đô về cái bánh bò được thể hiện dưới cách lý giải 
dân gian khá thú vị: đi khéo tức là bò; khó đi thì phải bò:

Chuột kêu rúc rích trong rương 
Anh đi cho khéo, đụng giường mẹ hay.

(Bánh bò)
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Ví dầu cầu ván đóng đinh  
Cầu tre lắc lẻo, gập  ghềnh khó đi.

(Bánh bò)

Thật thú vị khi kết hợp tri thức dân gian ở tục ngữ: 
M ât bò mới lo làm  chuồng  vào câu đô" - là sự liên tưởng để 
người giải đô tìm được đáp án cho lời đô" lắt léo này:

Ngồi chơi sáu bảy anh em
Của tôi mới đ ể  m à xem (coi như) mất

(Bánh bò)

Câu đô" nói về loại bánh được xuất hiện trong danh 
mục đồ cúng dân gian cũng mang nhiều tín hiệu gợi mỏ:

Một vũng nước vàng
Ngàn con rắn nằm khoanh
Những ngày lễ  hội miếu đình
Dâng cúng trời, Phật phước lành xóm thôn.

(Bánh canh)

Bánh chưng là loại bánh được dùng để dâng cúng, giỗ 
chạp. Loại bánh này gắn với ý niệm thiêng. Thể hiện trong 
câu đô" dân gian, bánh chưng được gắn với với những hình 
ảnh: thờ ba  ngày tết; quỷ, thần thỉ tim. Những lời ví 
von trên thường được lồng ghép với những tín hiệu miêu tả 
hình thức và nội dung của bánh chưng như những gợi ý:

Mình m ặc áo  lá  
Da trắng như bông 
Thắt g iải lưng hồng 
Thờ ba ngày tết.

(B ánh  chưng)

116



Ai bảo tôi có cẳng
Thưa không
Da thịt tôi trắng ngần
Lòng tôi vừa bùi vừa béo
Người ham muốn thi tới
Quỷ, thần linh thi tìm.

(Bánh chưng)

Câu đố về bánh chưng vói những gợi ý rõ ràng dành 
cho đối tượng thiếu niên, nhi đồng nhằm mục đích dạy các 
em sự phân biệt sự vật, hiện tượng qua quan sát được cụ 
thể hóa bằng những gợi ý ví von khá thú vị.

Cây xanh mà giồng đ ỗ  xanh 
Giồng đậu, giồng hành thả lợn vô.

(Bánh chưng xanh)

Bản khác:

Cây xanh xanh, lá củng xanh
Trồng đậu, trồng hành nhốt ụt vào trong.

(Bánh chưng xanh)

Nhà xanh lại đánh đ ố  xanh
Giữa đỗ  giồng hành, thả lợn vào trong.

(Cái bánh chưng)

Một thửa đất vuông, bốn ph ía  xây thành 
Xung quanh giồng chuối, giữa tỉa đậu trồng hành  
Ngoài thành trồng giang.

(Cái bánh chưng)
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Danh mục bánh cúng còn được bổ sung nhiều hơn nhờ 
các loại bánh trái khác nhau. Bằng nghệ thuật nói lái, 
bánh cúng cũng đi vào câu đô' khá ngộ nghĩnh:

Con chi ở ngay bàn thánh
Tụng kinh rồi búng cánh bay lên.

(Bánh cúng)

Chợ trong không bán, bán tránh chợ ngoài.
(Bánh tráng)

Vì sử dụng nghệ thuật đánh tráo, coi đồ vật như 
động vật nên sự so sánh này dễ gây hiểu lầm, đây là 
một câu đố khó.

Quy trình sản xuất và hình thức của bánh giầy được 
thể hiện khá hóm hỉnh. Bằng sự liên tưỏng đến người phụ 
nữ, sự so sánh chiếc bánh với thân phận người phụ nữ từ 
lúc thanh niên đến khi về già với những giai đoạn khác 
nhau đã phản ánh qua câu đô" như sau:

Nâu nâu trắng bạch như cò 
B í ba b í bách kéo co lên giường 
Nắm  lưng rồi lạ i nắn sườn 
Nắn rồi lạ i đ ể  lên giường kéo co.

(Bánh giầy)

Bánh giầy còn được liên tưởng phong phú khi trở 
thành sản phẩm hoàn chỉnh phục vụ nhu cầu ẩm thực. 
Vòng đòi chiếc bánh phải chăng cũng phần nào giôhg như  
số  phận người phụ nữ:
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Đít cô bay xanh, mình cô bay trắng 
Má cô bay phấn vói 
Mâm son bát sứ đã từng ngồi 
Trẻ thì lắm người ước ao 
Già thi bỏ bếp thiêu.
Nghi đường trung hiếu dẻo hơn xôi
Đem thân cho th ể  gian nhờ
Rồi ta mang tiếng là người bất nhân.

(Bánh giầy)

Bánh đa là thức bánh phổ biến ở nông thôn. Bánh đa 
gồm nhiều loại. Nổi tiếng ở miền Bắc là bánh đa Kế, 
mỏng, giòn và ngọt, thơm dậy mùi gừng tươi. Loại bánh đa 
vừng đen, vừng vàng ăn giòn, ngậy, thơm, bùi, béo cũng 
rất được ưa chuộng. Câu đô về bánh đa xuất hiện trong 
dân gian thường chú ý tói đặc điểm tên gọi, đặc điểm cảnh 
quan nông thôn Bắc Bộ và đặc điểm nổi bật trong việc sử 
dụng loại bánh này là làm chín bằng sức nóng của lửa.

Dùng từ Hán để giải thích về tên gọi của loại bánh. 
Câu đố dân gian cho ta gợi ý:

Bánh g ì ăn ít mà nhiều.
(Bánh đa)

... Dù còn tí tẹo,
Cũng gọi là nhiều.

(Bánh đa)

Đặc điểm của nông thôn Bắc Bộ là cây đa, bến nước, 
sân đình  cũng là một gợi ý cho câu đô' về chiếc bánh đa.
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Mặt em tròn trĩnh xinh
Tên em cây mọc đầu đình quê ta.

(Bánh đa)

Đặc điểm hình dáng của loại bánh này cũng được nội 
dung câu đố’ gợi ý khá kỹ và hấp dẫn:

Dẹt dẹt tròn tròn 
Khô giòn ướt dẻo.

(Bánh đa)

Bản khác:

Dĩnh dịch tròn tròn, khô giòn ướt dẻo.

Minh tròn da  lại trắng 
Mình tròn trinh trịchda trắng tinh

(Bánh đa)

Mình đen nhanh nhánh  

Lốm  đốm hạt vừng 
Ngoài áo thắt lưng 
H oặc xanh hoặc đỏ 
Trong bụng có đ ỗ  
Lẫn m ỡ với cùi dừa.

(Bánh gai)

Mình tròn tròn 
Mặc áo gấm  xanh
Lưng đeo đai bạc trông xinh lạ lừng...

(Bánh tét)
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Không là thuyền lênh đênh mặt nước 
Nước không gió sóng vỗ xôn xao...

(Bánh trôi nước)

Mình như quả cà sứt tai
Đàng Trong thì có, Đàng Ngoài thi không.

(Bánh trôi)

Quy trình sản xuất và tiêu thụ các loại bánh cũng được 
nội dung các câu đô" dân gian phản ánh. Với mỗi loại bánh, 

với mỗi câu đô", chúng ta lại gặp những tình huống khác 
nhau, đôi khi, thông tin đưa ra từ nội dung câu đô" khá hài 
hước, thậm chí lạ lùng dưới góc nhìn của văn hóa dân gian.

Về đặc điểm của loại bánh từ khi chưa nướng đến lúc 
nướng chín đã được câu đô cho thông tin thú vị như sau:

Da em trắng trẻo mịn mà

Vì sưởi lửa, mụn nhọt ra khắp người...
(Bánh đa)

Nghe nóng đến minh, ngoài da nổi mụn.
(Bánh đa)

Một bày gà trắng phau phau  
Đem nhảy xuôhg ao thành bầy gà đỏ.

(Bánh rán)

... Đến ngày mở hội dinh trung 
Xiêm y tuột bỏ, vui cùng nước non.

(Bánh tét)
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TT*r

Thân em vừa dẻo vừa dai 
Vừa ông lão, vừa chàng trai ưa dùng 

Mảnh tình yêu ấp mặn nồng 
Hương vị ngày tết cho lòng đam  mê.

(Bánh tét)

Từng tứng tưng dây lưng mở trước 
Tưng tứng từng cái quần mở sau 
Mượt m à duyên dáng thắm  màu 

Dẻo dai từ thuở han đầu mới quen.

(Bánh tét)

Vườn xanh lại đóng đ ỗ  xanh
Xung quanh trồng hành, giữa thả lợn vô.

(Bánh tét)

Thân em cô chủ mang về

Băm  làm  trăm m ảnh hòa cùng hột thơm
Bắt em làm  bạn với tôm
Cho bơi “nước lạ” thành ra tên người.

(Bánh tôm)

Tội chi dang nắng giữa trời
Tội chi bị trói đ ể  nơi kinh thành

Tội chi vào chốn lửa xanh
Mặt cháy mày nám phần minh lao đao
Chờ khi g iỗ  chạp cỗ cao
Anh hùng g ạ  gẫm  lạc vào tay ai.

(B ánh  tráng)
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Sông tròn vành vạnh, nước lạnh như tiền,
Con gái như tiên, đâm đầu mà lặn.

(Bánh trôi)

Bánh gai, bánh hỏi, bánh in, bánh ít... cũng có đặc 
điểm nổi bật là lấy danh từ riêng (tên gọi) để gợi ý cho câu 
trả lời:

Bánh g ì nhọn tựa răng cưa
(Bánh gai)

Bánh g i cả tháng vẫn kêu chưa
(Bánh ít)

Bánh g ì bị bẹp rõ hoài.
(Bánh tét)

Bánh g ì nhỏ, gọi mập đùng?
(Bánh ú)

Bánh g i nên nghĩa sớm trưa vợ chồng.

(Bánh phu thê/xu xê)

5. Câu đô về vật dụng ẩm thực

Những câu đố liên quan đến vật dụng ẩm thực được 
chúng tôi lựa chọn từ những công cụ lao động gia đình 
quen thuộc, những vật dụng sinh hoạt phục vụ cho quá 
trình lao động sản xuât, thu hoạch, chê biến và tiêu 
thụ/hưởng thụ thành quả lao động đó qua hoạt động ẩm 
thực như sau: Búa bổ củi, cái dần, cái mai (cái thuổng), cái 
môi (cái muôi, cái vá), cái xẻng, bật lửa, chậu, chén, đồng 
hồ, cái giỏ, đồ gôm, kệ, khăn, mê thúng, cái mủng, cái 
muỗng, nút chai, cái phản, cái vò, cái nia, cái nong, cái xà beng,
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cái bồ, cái chai, cái giường, cái hũ, lồng chim, cây nến, quả 
đựng đồ, cái rế, cái thùng, cái bao, hòn đá mài dao, cái 
chum, cái gióng (tre), cái gối, cái thớt, cái quang, chõ xôi, 
cái ô, cái ghế, cái khóa, cái mâm, ống nhổ, cái bàn, chày 
giã gạo bằng tay, cái bát, cái bình, quạt, võng, đòn gánh, 
nón, con dao, cái chổi, cái gáo, trầu, cái bát, cái điếu, đũa, 
cái ấm, bếp, cái cân, cái đèn, cối xay, cái nồi.

- Những câu đ ố  đ ề  cập đến công cụ bếp núc:
Có 1 câu đô" về búa bổ củi với những gợi ý khá gần với 

thực tế:

Đầu là  sắt, đuôi là gỗ  
Không có nó, củi không thành.

(Cái búa bổ củi)

Chày giã gạo được thể hiện trong 5 câu đố dân gian. 
Bằng những từ gợi ý rất gần gũi với hình dáng của chiếc 
chày, câu đô cho ta nguồn gôc và hình dạng của đồ vật 
này, đồng thòi cũng nói đến công dụng đích thực của công 
cụ khi nó giúp ích nhà nông:

Chính giữa teo, hai đầu nở 
Không thoa mỡ, m à láng trơn.

(Chày giã gạo bằng tay)

Không chân thường có hai đầu
Cỗ bàn thịnh soạn thường cầu đến tôi
N hấc lên đập  xuống liên hồi
Đau tôi,tôi chịu, xin người mạnh tay.

(Chày giã gạo bằng tay)

124



Có 13 câu đô' về cối giã gạo, trong đó có 5 câu đô' liên 
quan trực tiếp tới chủ đề đề tài đang bàn. Nội dung 
những câu đô' này thường tả về hình dáng và hành động 
giã gạo nhưng coi nó một hoạt động có tính chất ẩm thực.

Không ăn thời m ổ cuống cuồng 
Mệt nhoài đứng chống ra tuồng dửng dưng.

(Cối giã gạo)

Có chuôm mà chẳng có chà,
Có hai con cá nhảy vào, nhảy ra.

(Cối giã gạo)

Có mình mà chẳng có chân  
Có đầu có mỏ, cái thăn rõ dài 

Còn đôi cánh thiếu cả hai 
Ai đem cho gạo mô hoài không ăn.

(Cối giã gạo)

Không ăn mà m ổ cuống m ổ cuồng 
Đục một cái chuồng nhốt lấy đuôi.

(Cô'i giã gạo)

Có 26 câu đô' về cối xay lúa, cối xay bột, cô'i xay đỗ, 
ngông cối với những từ so sánh ví von gợi ý về hình ảnh 
của chiếc cối xay (bột, dỗ, lúa) khác nhau.

Đô về chiêc côi xay bột:

Ông nằm dưới, bà nằm trên
Bà vừa chạy, vừa rên
ôn g  đ ể  hớ hênh, mửa ra nước đục.

(Côi xay bột)
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Đứa nằm trên đè đứa dưới 
Đứa dưới đứng chống đứa trên 
Lúc lắc, lúc lắc xoay vòng 
Phành mông ra hứng nước.

(Cối xay bột)

Đố về chiếc cối xay đỗ:

Đào thành, đắp lũy cho cao 
Tay bưng chén ngọc đ ổ  vào trong non 
Trong non có cái tròn tròn 
Có người thục nữ ru con hời.

(Cốì xay đỗ)

Đô" vể chiếc cối xay lúa thì rất đa dạng:

Bưng một thúng ngọc,
Đ ổ vào thâm cung
Thâm  cung có ruột tròn tròn
Có răng mọc chép, khe mòn xoay quanh
Nuôi con ở vậy một minh
Có người quân tử cảm tình hát ru.

(Côi xay lúa)

Cối xay lúa còn được ví von như cô gái:

Cô kia  con cái nhà ai
Thắt lưng nhiễu trắng, lỗ  tai đeo tằm
Đứng bên nghe tiếng rì
Ru đi ru lại ầm  ầm  bên tai.

(Cốì xay lúa)
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Cối xay lúa cũng được diễn tả khá thú vị:

Cho ăn thì tôi ăn 

Trì kéo chi cho k h ổ

Con người đều có s ố

Cho ăn thì tôi ăn...

Trì kéo nhùng nhằng 

Tôi đếch SỢ.
(Cốì xay lúa)

Có 9 câu đô' về con dao với tình trạng sắc và cùn đều 

được phản ánh trong câu đô:

Cái g ì lưỡi trắng mình ơi

Liếm tre, tre toạc, liếm người, người đau.

(Con dao)

Có cay mà chẳng có thơm 

Có mủi không mồm chẳng có tay
Không mồm mà có lưỡi dài 

Liếm ai chết nấy, có tài mà ghê.

(Con dao)

Thiếu miệng, thiếu răng, lưỡi dài 

Sắc, nên nhai thịt cá rất 

Lưỡi cùn lại đem ra mài 

Đến sắc rồi tiếp tục "cắn, nhai”.



Câu đô' về đá mài nói về tính châ't đặc biệt của công cụ 
này - dùng để mài sắc dao, kéo...

Của tôi tôi đ ể  đầu hè 
Ai ai củng đến, củng đè của tôi 
Không cho thi mích lòng người 
Cho thi ướt át của tôi thê này.

(Hòn đá mài dao)

Có 8 câu đô' về đòn gánh, một công cụ hữu dụng cho 
công việc nhà nông vói những ví von khá thú vị mà gần 
gũi với đòi sông lao động ỏ các vùng quê:

Chính giữa cây cầu 
H ai đầu hai giếng.

(Đòn gánh và hai thùng nước)

Có đầu m à chẳng có đuôi,
Khúc giữa thi cứng, hai đuôi mềm.

(Đòn gánh)

Tao tạo ra mày 
Mày đè vai tao.

(Đòn gánh)

Cùng loại với những công cụ đã nêu, chúng tôi còn 
thấy xuất hiện những câu đô' về cái nong, cái quang gánh, 
cái xẻng, cái xà beng.

Có 15 câu đô' về cái ấm nước, ấm đun nước, ấm chén, 
tích nước, bình tích. Những câu đô' này cho ta hình dáng 
và công dụng cụ thể:
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Mình tròn vành vạnh, nước chảy quanh co 
Thằng cộc xuống mò, cá rô lặn cả.

a'  * \
(Am nưốc đun sôi, lây gáo dìm cho lá trà chìm xuống)

Có mẹ hẳn là có con 
Mẹ một, con bốn tròn tròn xinh xinh 
Việc nhà việc nước đinh ninh 
Một nhà con mẹ nặng tinh quốc gia.

(Bình chén uống trà)

Có những liên hệ khá thú vị về ấm nước:

Con chi có vỏi có vòi
Không chăn không cẳng có đôi tay dài
Bụng thi như con cóc mài
Ăn thì chẳng rnuôh, cả ngày đái luôn.

(Âm nước)

Cái bàn cũng có những câu đố liên quan đến chủ đề 
ẩm thực:

Mẹ tròn tròn 
Đẻ ra mười đứa con 
Nuôi nấng được vuông tròn 
Có chắc không có lép 
Sông quây quần bên mẹ.

(Bàn tròn và ghế đẩu)

Có 3 câu đố về cái bao bôTbao bì:

Không ăn thì đói 
Ăn vào bị trói.

(Bao bì)
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Có 14 câu đô' về cái bát phản ánh cách tiếp cận và 
đánh giá khác nhau của tư duy dân gian về vật dụng thiết 
thực trong nhà bếp: cái bát, bát sứ, chồng chén bát, rổ bát. 

bát nước, chạn bát, bát rửa rồi được xếp lại:

Ăn thời nằm ngửa 
Ngủ thời nằm sấp  
Đứa lớn làm  anh ông cha 

Rủ nhau ra tắm giang hà  

Ngày hai ba bận trẻ g ià  bơi.

(Chén bát)

Cha mẹ sinh ra tám tuổi tròn 
Ăn khắp trăm tiệc đủ miệng ngon 
Lưng còng còng đem hoa gấm  vóc 
Dù anh đánh sát da  chẳng mòn.

(Bát sứ)

Chổng mồng, chồng mông, chồng mông 
Chổng qua chổng lại, chổng không thiếu gỉ.

(Chồng chén bát)

Tròn vành vạnh, trắng phau  phau  

Ăn no tắm mát, rủ nhau đi nằm.

(Rổ bát)

Có 17 câu đô' về bếp gồm đề cập tới ông đầu rau, táo đất 
kiềng sắt, bếp nấu cơm, thậm chí moi quan hệ giữa ông táo 
và nồi cơm, ông táo và ông bình vôi cũng được phản ánh:
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Ba cần câu cắm một chòm
Bày cá lóc nhỏ nhảy lon xon
Cá lóc lớn chạy lạ i dòm.

(Ba ông táo, nồi cơm và đầu bếp)

Ba cây một quả, ra rả những hột.
(Ba ông đầu rau và nồi cơm)

Ba ông đội đít một ông 
Ồng lớn ông nhỏ chẳng không ông nào 
Chẳng h ổ  thẹn, lạ i tự hào  
Cả nhà đùa giỡn, xôn xao tiếng cười.

(Bếp lửa, ông Táo và nồi cơm)

Ba ông lỏng thòng 
Cõng bà bụng to 
Bà ăn vừa no
Ho lên sù sụ.

(Ba ông táo và cái nồi)

Những câu đô” tiếp tục phản ánh về những dụng cụ 
nhà bếp được đề cập cũng đều cho biết hình dáng và công 
dụng hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp gắn với việc bếp núc, 
nâu nưốc, phục vụ nhu cầu ẩm thực của con người tương 
tự như những ví dụ minh họa chúng tôi tạm dẫn ở trên. 6

6. Câu đố về sinh hoạt ẩm thực hằng ngày của 
con người

Những câu đố phản ánh thuộc loại này không nhiều 
(63 câu), cụ thể, chúng tôi có thông kê như sau: Và cơm,
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ăn mía, đơm cơm, múc nước đổ vào bát, ghê cơm bằng đôi 
đũa cả, giã trầu, mời trầu, nấu ăn, nấu cơm, têm trầu, trèo 
cây, vo gạo, ăn trầu, đúc bánh xèo, cầm bó rơm đi xin lửa, 
trèo cau, ăn cơm, cho con bú, xỏ (xâu) kim, hút thuốc, rang 
bắp (ngô).

Các công đoạn từ vo gạo đến nâ'u cơm, ăn cơm là 
những câu đô" được phản ánh nhiều nhất trong mục từ 
này. Đây là những sinh hoạt thường ngày quen thuộc, gần 
gũi nhưng khi phản ánh qua câu đố, nó lại được nhìn 
nhận bằng một sự đánh giá, so sánh, ví von khác lạ, thậm 
chí xa lạ - nêu người nghe không có những tư duy liên 
tưởng phong phú.

Đô" về vo gạo:

Con a i trắng tợ như bông 
Đem ra m à tắm giữa sông Ngân Hà 

Cọ kỳ nước đục chảy ra 
Nước đục chảy hết, ngọc ngà trên tay.

(Vo gạo)

Đô” về nấu cơm được liên hệ với hình ảnh cô gái, san sẻ 
tình cảm với người yêu của mình. Đây là câu đô" mà hàm 
nghĩa của nó đề cập không gồm những gợi ý để người nghe 
có thể dễ dàng đoán ra câu trả lời - thuộc loại câu đô khó:

Mây thương a i mây về ải bắc
Nước thương ai nước giạt tây
Gái thương a i gái nhảy nửa ngoài nửa trong.

(Nấu cơm)
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Câu đố này liên tưởng đến việc nâu cơm bằng rđm, 

bằng củi - mất nhiều sức của người lao động - những gợi ý 

từ câu đô" có thể hiểu là gợi ý về hành động vất vả của 

người đun bếp.

Cùng với nấu cơm còn có câu đố về việc nấu ăn - bằng 

bếp có kiềng ba chân nói chung:

Ba bề có cửa cả ba

Kẻ buôn người bán tốp ra tốp vào

Ở giữa có ngọn cù lao

Sóng đánh ba đào dưới đám  mây xanh.

(Nấu ăn)

Cùng loại với việc nấu nướng còn có 2 câu đô' dân gian 

phản ánh việc xin lửa. Đây là một trong những công việc 

hay xảy ra khi nấu bếp của người dân trước đây. Thường 

thì người ta cầm bó rơm đi xin lửa - gọi là mồi rơm:

Chửa chết đã đem đi chôn 

Chửa ra đến ngõ, vạch xem ghe.

(Người cầm bó rơm đi xin lửa)

Chửa chết đã đem đi chôn 

Chửa ra đến ngõ, vạch b... xuống tè.

(Người cầm bó rơm đi xin lửa)

Quá trình nấu ăn - nấu cơm còn được phản ánh qua 

câu đô' về hành động ghê' cơm bằng đũa cả:
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Sông Thao nước đục lờ đờ  
Có hai thằng bé đánh cờ giữa sông.

(Ghế cơm bằng đôi đũa cả)

Bản khác:

Sông Thương nước chảy lờ đờ  
Có hai thằng nhỏ vật vờ giữa sông.

(Ghế cơm bằng đôi đũa cả)

Tiến hành bữa ăn cơm là hành động “đơm cơm”, “xối 
cơm”, “và cơm”. Có khá nhiều câu đô" liên quan đến hành 
động ăn cơm:

Cây chèo bằng tre, chiếc ghe bằng sành  
Chèo quất, chèo quanh, chèo nhằm  lỗ  hẻm.

(Ăn cơm)

Bản khác:

Dầm thì bằng tre 
Ghe thì bằng sành  
Chèo quất chèo quanh  
Chèo vô lỗ  hõm.

Án cơm còn có những liên hệ ngộ nghĩnh như các hành 
động đuổi cò, lùa ngỗng, đuổi trâu vào hang.

Một bầy cò trắng 
Ăn tại m é ao  
Xách hai cây sào  
Đuổi vô ngõ tối.

(Ăn cơm)
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Một chiếc thuyền 

Hai mái chèo

Chèo qua chèo lại, chèo chui vô lỗ.

(Ăn cơm)

Một chiếc thuyền 
Hai mái chèo,

Chèo qua chèo lạ i

Chèo quất chèo quanh 

Thuyền cập mé gành

Bốc hàng vào lỗ.
(Án cơm)

Năm thằng cầm hai cái sào,

Đuổi đàn trâu trắng chui vào trong hang.
(Ăn cơm)

Bản khác:

Năm thằng vác hai cây sào 

Lùa đàn ngỗng trắng chui vào trong hang.

Câu đố về hành động “và cơm”:

Thuyền sứ, chèo ghe 

Ò quân ta hề, đút vô lỗ  hổng.

(Và cơm)

Hành động đơm cơm - xới cơm từ nồi ra bát được phản 

ánh qua câu đô":

__________________________________ 1
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Ở ngoài da đen đủi
ơ  trong ruột trắng bông
Một tay m ở Đào Nguyên động
Một tay cầm  hai cái xuồng đào lung tung
Mây cuồn cuộn bay lên cửu trùng
Thuyền con năm bảy chiếc sang sông chở hàng.

(Đơm cơm)

Các câu đô' diễn tả hành động rang ngô, đúc bánh xèo 
cũng được câu đô' diễn tả bằng những cụm từ ví von, so 
sánh với những gợi ý về quy trình sản xuất - chê' biến các 
món ăn này khá gần gụi:

Bên này sông có cái hồ  loang lổ
Bên này sông có cái lỗ  hang lồ
Lấy vợt đơn cô
Múc nước hồ  loang lổ
Đ ổ vô lỗ  hang lồ
Lấy áo  bành tô
K hoác vào nó, kêu cái quáo...

(Đúc bánh xèo)

Một bà ở đợ bốn năm nhà
Trong nhà thì củi đuốc ngoài là hồ  ao
Vừa nuôi tôm vừa nuôi heo
Vừa lo đúc g iá  xiết bao nhọc nhằn.
Củng vì cái m ặc cái ăn
Mà trong cuộc sông khó khăn bao nài.

(Đúc bánh xèo)
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Có 8 câu đố về hành động rang ngô - rang bắp được 

diễn tả vừa bằng hình ảnh dân dã, hồn nhiên, vừa bằng 

hình ảnh ví von về trận đánh1 mà phải là người có hiểu 

biết về tích truyện Tàu thì mới có thể nắm bắt thông tin 

để tìm ra câu trả lồi đúng2.

1. Súng không phải là súng 

Pháo không phải là pháo 

Đì đùng nổ liên thanh 

Trong cái ang sành

Ang còn nguyên không bể.

(Rang bắp)

Sông sâu giếng hoắm, cờ cắm tứ vi 

Kẻ chợ ta thì đánh nhau lốp đốp.

(Ngô rang)

2. Đông Ngô Gia Cát trộn lẫn vào nhau 

Thằng nào nhảy ra, bắt chém lấy đầu chôn lập tức.
(Rang ngô bắp)

Gia Cát đánh nhau với Đông Ngô 

Đông Ngô thua Đông Ngô bỏ chạy 

Gia Cát dồn nhau đánh trận sau.

(Rang bắp)

Khen thay Gia Cát mưu cao

Hỏa quân một trận quân Tào tơ mơ

Đông Ngô thua thét chạy cờ

Gia Cát còn chờ đánh quyết trận sau.

(Bắp rang - Gia Cát: cát dễ rang, Đông Ngô là bắp ngô)
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Bên cạnh sử dụng từ đồng âm dị nghĩa: Đông Ngô tức 
là bắp ngô; Gia Cát (Gia Cát Lượng)1 tức là cát rang nóng 
với ngô để ngô tự nổ nhò sức nóng của cát rang, hành động 
người con gái ngồi rang ngô còn được ví von với trận chiến 
của các ông Trạng dân gian:

Khen người thục nữ có tài
Tay cầm song kiếm  đánh hoài trận trung
Trên trời pháo n ổ  đùng đùng
Dưới thời hỏa trọng tứ tung ngủ hoành
Trạng Ngô thất trận chạy kinh
Còn ông Trạng Cát địch kỉnh Trạng Mo.

(Rang bắp)

Rang ngô còn được ví von rất hóm hỉnh với hình ảnh 
gia đình gần gũi:

H ai người đánh ngã ngàn người 
R ặc rặc tiếng cười ở tại trung

H ai người ở tại nha trung 
Đánh cho một lúc nở bông hoa lài.

(Rang bắp)

1. Gia Cát Lượng tự là Khổng Minh (181-234), hiệu là Ngọa 
Long tiên sinh, là vị quân sư và đại thần của nưốc Thục thòi hậu Hán. 
Ông là một chính trị gia, nhà quân sự, học giả và cũng là một nhà phát 
minh kỹ thuật. Trong quân sự, ông đã tạo ra: bát quái trận đồ, Liên nỏ 
(nỏ Liên Châu, tên bắn ra liên tục), mộc ngưu lưu mã (trâu gỗ ngựa 
máy). Tương truyền ông còn là người chế ra đèn tròi (Khổng Minh 
đăng - một dạng khinh khí cầu cỡ nhỏ) và món màn thầu.
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Mẹ đánh con, con cười rặc rặc 
Rặc rặc con cười, mẹ đánh ngất ngơ 
Rồi một khắc, rồi một giờ 
Con hết cười, mẹ đành thôi đánh.

(Rang bắp)

Các hành động trèo cau, giã trầu, mời trầu, têm trầu, 
ăn mía, trèo cây... cũng thể hiện trong câu đô dân gian. 
Nhiều hơn cả là những câu liên quan tới tục ăn trầu:

Câu đô" về trèo cau:

Chăn trói,tay bíu, khu lắc1, mắt nhìn.
(Trèo cau)

Hai chân thì trói 
H ai tay thì chéo 
Cái đít thì lắc 
Con mắt ngó chừng.

(Trèo cau)

Tay bấu, chân kẹp 
Cái đít nhấp nhổm  
Con mắt thom lom.

(Trèo cây)

Hành động têm trầu được ví von đánh đô" như sau:

Chặt đuôi rồi lạ i xẻ minh 
Thấy chàng mặt trắng bèn rinh vào lòng.

(Têm trầu)

1. Chúng tôi cho rằng phải viết là lắc thì mới đúng “khu” 
tức là “mông đít”.
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Tục ăn trầu còn có hành động giã trau đối với những 

người nghiện trầu thuốc nhưng răng yếu (hoặc móm). 

Người ta đố về giã trầu như sau:

B a thằng xuống tắm ao tròn 
H ai thằng mất thịt, một còn xương không.

(Giã trầu)

Những câu đô" về sinh hoạt ẩm thực hằng ngày của con 

người còn bao gồm cả hút thuốc lào, hút điếu bát. Có 8 câu 

đô" đề cập tói việc này khá thú vị:

Đốt củi ở dòng suối
Hơi bốc trên đỉnh núi.

(Hút thuốc lào)

Xin lửa ông táo, đối đầu ông sư  

Sấm  động ù ù,rồng bay phấp phới.
(Hút thuốc lào)

Năm thằng vịn lấy một cầu 

Năm thằng đốt rú,mây bầu kéo lên.

(Hút thuốc điếu bát)

Sồng sộc ôm lấy ngang lưng

Vỗ miệng ba cái tráo trâng làm

Làm  rồi lạ i đ ể  một bên
Của mua mất tiền lạ i lử lừ lư.

(Hút điếu cày)
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Những từ gợi ý về hành động hút thuốc với hình ảnh 
rất phồn thực1:

Một ống thẳng đứng
Thò lò một núm vú
Không bú đằng vú, mà bú đằng mồm
Vú thì đốt, miệng thì nút
Nút một hồi, sục sục nước sôi
Rút ống rồi,nằm ngửa xem mây.

(Hút thuốc lào)

7. Câu đố vể kiến thức ẩm thực

Cắt ghép vần tạo thành từ có nghĩa vốn là sở trường 
của người nông dân dí dỏm đầy chất trí tuệ sau lũy tre

1. Phần này còn có 5 câu đố về hành động xâu kim mang yếu tố 
phồn thực rõ nét. Ví dụ câu đố về việc xỏ kim:

Cái đầu nhúc nhích 
Cái đít lắc dồn 
Hai sợi lòn trôn 
Sợi dài, sợi ngắn.

(Xỏ kim)
Hoặc câu đô':

Chẩm chấm mút mút
Đút vào lỗ trôn
Thò hai cái lông
Cái dài cái ngắn.

(Xâu chỉ vào kim)
Thò chân ra, tay xoa miệng mút 
Thụt cẳng vào, nheo đút lỗ trôn.

(Xâu kim)
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làng thường đố nhau để giải trí sau những giờ lao động vất 
vả. Họ thể hiện trong đó sự thông minh thuần khiết và 
hóm hỉnh mà dối tượng được đề cập đến trong câu đô" cũng 
thật đa dạng. Chúng tôi tạm chia nội dung các từ của câu 
đố liên quan đến kiến thức ẩm thực thuộc về thực vật và 
động vật.

a) Những câu đô mà lời g iả i đ ề  cập đến nhóm thực vật

Thêm bốt vần để tạo thành những tiếng, từ mang âm 
hưởng cuộc sống là điều mà câu đố dân gian thường sử dụng 
một cách tinh tế. Nó khiến cho người ta nghĩ ngay đến 
những loại quả thông thuộc trong vườn nhà hay những thứ 
mà nhà nông thường dùng trong việc chăn nuôi. 0  những 
câu đô" loại này, chúng tôi bắt gặp các loại thực vật: cây cau, 
cam, bí, cà, cây, cọng, củi, dứa, dừa, dưa, đào, me, hoa, huệ, 

lê, lúa, mạ, muông, na, rừng, táo, trầu, rau. Ví dụ:

Đ ể nguyên nước đ ể  ăn  
Thêm sắc sẽ bay tràn 
Huyền về đầy quả bám  
Hỏi đến đẹp vần thơ.

(Chữ canh, cánh, cành, cảnh)

Có sắc là  một trái thơm,
Có huyền ăn ruột, vỏ còn xe dây 

Không dấu là trái g i đây 
Thêm nặng lưng nó tỳ ngay vào tường.

(Chữ dứa, dừa, dưa, dựa)
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Mang tên một thứ quả ngon 
Thêm nặng, nước mắt tuôn rơi chữ gi?

Thêm huyền viết phải trừ đi 
Thêm “u”dã ngoại là g ì mang theo?

(Chữ lê, lệ, lề, lều)

Tôi là một thứ trái cây 
Có sắc, miền núi truyền tay nhau cầm  

Thêm trứng rộn rã ầm ầm  
Phản nghĩa với “quần” đã mất

(Chữ na, ná, náo, áo)

Tiếng Hán dùng đ ể  gọi răng 
Thêm huyền là chỗ ở, ăn hàng ngày 

Nhờ mà cao chạy xa bay 
L ả đầu mẫu tự đêm ngày ngâm nga 

Lần này “en” mọc ra 
Là một thứ quả mà ta thích dùng?

(Chữ nha, nhà, a, na)

Cắt đuôi thi điếc tai anh 
Cắt đầu thành quả trên cành cây cao 

Không ai cắt xén thì sao 
Lênh đênh, mặt nước chẳng bao giờ chìm.

(Chữ nổ, ổi, nổi)

Em là hai lá trong người,
Khi thời xẹp xuôhg, khi thời phồng lên,

Từ khi mất đứt nửa trên,
Thành một thứ quả không nên ăn

(Chữ phổi, ổi)



Em  thỉ luôn miệng hát vang,
Muốn thân tấc thước thi thêm “o” vào 

Thay “u” là thứ quả nào 
Thêm “m” thành trái ngọt ngào quý ghê?

(Chữ ca, cao, cau, cam)

Em là  một thứ quả ngon 
Cỏ bờ thành một miếu con ven đường 

Sắc vào hóa tối tăm luôn 
Hỏi đi với “đạm ” thành buồn gớm ghê?

(Chữ cam, am, ám, ảm)

Đ ể nguyên - là quả em ăn 
Thêm sắc - thì chỉ đ ể  dành thôi

Thay hỏi - thì cảm mất rồi 
Mau tỉm thuốc uống hay nồi lá xông.

(Chữ cam, cám, cảm)

Tôi là một thứ trái cây 
Hỏi vào ra nắng sẽ ra bệnh này 

Hỏi đi, dấu sắc tới ngay 
Thành ra thứ đ ể  cho bầy heo xơi.

(Chữ cam, cảm, cám)

Tôi là  bạn của nho, cam  
Bỏ “tê” may cắt đem làm, không sai 

Nếu tôi bỏ cái đuôi ngoài 
Thì thành ngay chục mười hai, chữ gi?

(Chữ táo, áo, tá)



Đôi khi lại mượn sử hoặc nhân vật lịch sử để để nói 
đến một thứ quả vô cùng gần gũi:

Trong đời Tam Quốc có mi 
Gian hùng, mà lạ i đa nghi, giả  

Từ khi bỏ hát giữa minh 
Thành ra thứ quả xinh xinh tròn tròn.

(Chữ tháo, táo)

Nửa trên là kẻ ăn chay 
Nửa dưới là một trái cây rành rành?

(Chữ tu, ổi, tuổi)

Có sắc chẳng làm đẹp người 
Mà làm no bụng người đời mới hay 

Đeo nặng thi đổi thay 
Vừa bền vừa đẹp xưa nay tiếng đồn.

(Chữ lúa và chữ lụa)

Nhờ em mới có lúa non,
Nếu em không nặng là eo

Sắc vào, thường gọi mẹ ơi,
Thêm “en”thành một giống người cao nguyên?

(Chữ mạ, ma, má, mán)

Nghe đến bánh  người nghe nghĩ ngay đến sự no đủ 
nhưng chỉ cần thay đổi cái dấu là chuyển ngay sang sự 
nổi giận của thiên nhiên hay tên một loài mãnh thú, đó 
chính là sự biến ảo khôn lường của “dấu” trong ngôn 
ngữ tiếng Việt. Ví dụ:
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Em  là  thứ bánh thường dùng,

Ngã vào, mưa gió đùng đùng nổi lên.

Bây g iờ  bỏ ngã sắc thêm,

Người người khiếp sợ là tên con gì?

Thêm huyền em hóa vật chi,

Mà người thợ mộc đôi khi thường dùng?

(Chữ bao, bão, báo, bào)

Tôi là một thứ bánh ngon,

Nặng vào dạn d ĩ còn hung hăng.

Hỏi, a i nói đến thưa văng,
Thêm ngã, cây đổ, mưa dầm, cát bay?

(Chữ bao, bạo, bảo, bão)

Hay chỉ đơn giản là một dụng cụ học tập của học sinh 

nhưng khi đổi dấu lại ra một loại bánh mà chợ quê hay bán:

Tôi là  bạn của học sinh,

Không đuôi, thuở bé chúng minh ưa ghê.
Giữa là thứ bánh miền quê,

Rụng đầu thành kẻ sinh về rốt sau.

(Chữ bút, bú, ú, út)

Một món ăn, một loại quả hay một vật dụng dù là rất 

nhỏ cũng được đem ra làm vật để đô", dù rất đơn giản 

nhưng nó lại hàm chứa bên trong tâm tư tình cảm và sự 

am hiểu về phong tục truyền thốhg, đặc trưng văn hóa 

vùng miền của người ra câu đô":
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L à ca tôi hát cả ngày
Thêm huyền, người thích trái này dầm tương 

Sắc vào thiếu muôi thì ươn,
Hỏi thành lớn nhất nhịn nhường đàn em.

(Chữ ca, cà, cá, cả)

Tôi là thứ nước đ ể  chan,
Từ trên thêm sắc, bay tràn cung mây.

Hỏi ai chả thích nơi này,
Mang hoa mang lá trên cây nhờ huyền.

Nếu đeo tạ nặng bên,
Thành không ở giữa, ra miền biên khu.

(Chữ canh, cánh, cảnh, cành, cạnh)

Mang tên em gái cha tôi 
Ngã vào thành bữa thịt xôi đình

Có huyền, to lớn thăn hình 
Hỏi vào đ ể  nối đầu mình với nhau.

(Chữ cô, cỗ, cố, cổ)

Tôi do không kh í mà thành,
Thêm huyền, thịt g iã  đ ể  dành ăn ngon 

Hỏi là lồng nhôi gà con,
Không dấu củi cháy xác còn là chi?

(Chữ gió, giò, giỏ, gio)

Nguyên chất dùng đ ể  dán  
Có huyền giữa mái nhà 

Mang nặng thành món quà 
Thêm sắc dùng cắt giấy  

Đ ố bạn chữ g ì đấy?
(Chữ keo, kèo, kẹo, kéo)
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Em  là  bạn của thợ may,
Dùng đ ể  chia vải mỏng, dày tự do;

Thêm huyền, em củng chẳng lo,
Thành một cây cứng, khá  to giữa nhà;

Có nặng sẽ hóa món quà, 
Trẻ con rất thích, người g ià ít ưa;
Không nặng thành đồ  đựng dưa,

Đựng kiệu, đựng mít, giữa mùa xuân
(Chữ kéo, kèo, kẹo, keo)

Nặng thêm vị ngọt 
Sắc đ ể  cắt may 
Huyền đ ể  bạn cột 
Nguyên sẽ dính đầy.

(Chữ kẹo, kéo, kèo, keo)

Mang tên một trái giống chua,
Thêm huyền là  món mọi nhà chấm  xôi,

Nặng thành người đẻ ra tôi,
Thêm  “o”, huyền nữa, chuột thời tránh xa?

(Chữ me, mè, mẹ, mèo)

b) Những câu đ ố  m à lời g iả i đ ề  cập tới nhóm động vật:

Nhóm câu đô" này chúng tôi tổng kết thấy có các từ 
liên quan đến động vật: báo, cáo, cá, beo, bò, cáo, cầy, 
cheo, chim, chó, cóc, gà cồ, công, cua, én, gấu, heo, hổ, nai, 
gà, trâu, sáo, thạch sùng, thỏ, trăn. Ví dụ:

Đầu bò m à gắn đuôi heo 
Ai m à thấy nó lăn queo tức thì
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Đầu trâu mà gắn đuôi nai 
Trơ trơ như đá, không ai sợ nào.

(Chữ beo, trai)

Sống dưới nước thở bằng mang,
Thêm "t", với đất cùng làng khác tên,

Nằm từng bãi rộng triền miên,
Tăm thân khoáng chất ở bên sóng gào?

(Chữ cá, cát)

L à loài nham hiểm trên rừng 
Chặt đuôi lặn xuống vẫy vùng hồ ao  

Khi đầu bị mất nơi nao 
Thành vải may cắt, khoác vào người em.

(Cáo, cá, áo)

Vốn loài thú bắt gà,
Mất đuôi xuống nước, hóa ra khác

(Chữ cáo, cá)

Minh trên giống chuột rât hôi 
Mình dưới là người trên bác, trên cha 

Họp nhau cùng ở một nhà 
Làm nơi nuôi vịt,nhốt gà, thả heo.

(Chữ chù, ông, chuồng)

Tôi là em gái của cha 
Thêm huyền là một chú gà oai nghi 

Nếu giờ quẳng chiếc mũ đi 
Thành chim cao cổ, cẳng thì lêu nghêu.

(Chữ cô, cồ, cò)
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Em  là  chim ở rừng già  

Cờ ra cháu gọi chồng bà là chi 

Không mưa bỏ nón ra đi 

Tìm hoa hút m ật là g i hở

(Chữ công, ông, ong)

Tôi là  một giống bò ngang 

Nếu thêm dấu hỏi, bạc vàng trong tay;

Mất “u” dấu sắc đến ngay,

Sinh vật dưới nước, hàng ngày bơi;

Huyền từ đâu bỗng tới nơi,

Trở thành quả đỏ ăn  thời hơi chua.

(Chữ cua, của, cá, cà)

Em  đây chính thật mười lăm  

Đứt đuôi em hóa cặp răng voi g ià  

Không  “i en”nuôi ở  trong nhà 

Hừng đông báo thức đ ể  ta làm  đồng 

Huyền đi bạn biết hay không  

Áy nơi xe lửa tập trung hàng ngày 

Đ ể dài đầu quá chán thay 

Dứt đi, mẫu tự chữ này đầu tiên?

(Chữ ngày, ngà, gà, ga, a)

Vốn là con cốc bay cao 

Mất đầu thành giống dưới ao ăn bùn!

(Chữ cốc, Ốc)



Đẽ nguyên giúp dân làm mùa
Huyền về ngỡ “ trái tim xanh”
Sắc đến vùi vào cạnh bếp 
Mất đầu, tua tủa khắp cằm.

(Chữ trâu, trầu, trấu, râu)

Tôi là con vật đồng xanh,
Giúp người làm ruộng, quẩn quanh cấy cày,

Nửa mình trên chặt thẳng tay,
Một châu xuất hiện ở ngay bản đồ.

(Chữ trâu, âu)

Không huyền hạt nhỏ mà cay,
Có huyền, vác búa đi ngay vào rừng.

(Chữ tiêu, tiều)

c) Những câu đ ố  mà lời g iả i đ ề  cập đến đồ  vật

Những câu đô' liên quan đến đồ vật gồm: con dao, cái 

cân, nồi (không tính cái mõ, kéo, ná).

Con dê ăn cỏ bờ ao  
Be be dứt tiếng, té nhào giơ râu.

(Chữ dao)

Đ ể nguyên ru bé ngủ 
Huyền về nấu thức ăn 
Sắc vào thành dài hăn 
Hỏi đến trôi khắp vùng.

(Chữ nôi, nồi, nối, nổi)
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B ả n  khác:

Tôi dùng ru ngủ trẻ 

Huyền đến, tôi sẽ lọ lem quá trời.

Sắc thêm, ráp ai cá,
Hỏi vào trôi dạt khi bơi là  gì?

(Chữ nôi, nồi, nôi, nổi)

d) Những câu đ ố  m à lời g iả i đ ề  cập đến cả động vật và 

thực vật

Không huyền, vị của hạt tiêu,
Rừng có rất nhiều nếu đội mủ lên.

Thêm huyền chú chó mang tên,
Không “y-cơ-rết” hát lên nghe nào.

(Chữ cay, cây, cầy, ca)

Con g i nuôi đ ể  giữ nhà 

Nếu đem bỏ sắc nghĩa là  biếu ngay 
Thêm huyền là loại g ỗ  dày  

Dùng đóng bàn ghế, đ ể  bày ngồi chơi.
(Chữ chó, cho, chò)

B à g ià  thì thích 

Trẻ nít không ưa

Mất huyền, con vật cày bừa cho ta
Thiếu đầu là của ông già
Bay mũ thành thử dân ta ăn nhiều?

(Chữ trầu, trâu, râu, rau)
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Thân tôi ngẫm rất phiền
Trước nhờ hột lúa trong điền sinh ra 

Người đời dập vùi hoa 
Sắc tôi phai lợt xem ra đọa đày 

Đày tôi đi cấy đi cày
Quản bao mưa nắng, ngày dài đêm thâu 

Thấy tôi năm tháng dãi dầu  
Họ ban quyền tước, đề  chầu người ta

Các bà lôi c ổ  tôi ra
Họ sơn, họ phết, họ chà, họ nhai 

Thăn tôi a i hởi là  ai 
Sao mà thảm k h ổ  đắng cay vô cùng.

(Chữ trâu, trầu)

Mang tên một thứ trái hay,
Sắc vào là thứ tài trai thường dùng,

Thêm “ỉ”loài thú chạy nhanh,
Huyền trên, ngồi ngựa đi quành đường đua.

(Chữ na, ná, nai, nài)
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